
1

Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19

359

I Vị trí việc làm: Bác sỹ hạng III 45

1 Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa 21

a Trung tâm y tế huyện Hàm Yên 11

1 Lê Huyền Trang 15/10/1993 Tày

Thôn 6, Thống 

Nhất, Yên Phú, 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Số nhà 396, Tổ 

dân phố Tân An, 

TT Tân Yên, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược Hải 

Phòng

Đại học
Bác sỹ đa 

khoa

Bác sỹ đa 

khoa

TB 

Khá

TOEFLI

TP (353 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0975.878.864

2 Lao Thị Mến 13/04/1992 Tày

Thôn Thọ, Phù 

Lưu, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

Khoa Nhi, TTYT 

huyện Hàm Yên

Trường ĐH Y 

- Dược Hải 

Phòng

Đại học
Bác sỹ đa 

khoa

Bác sỹ đa 

khoa

TB 

Khá

TOEFLI

TP (383 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0344.418.480

3 Nguyễn Thu Hà 16/12/1993 Tày

Tổ dân phố Tân 

Bình, TT Tân Yên, 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Khoa Nội, TTYT 

huyện Hàm Yên

Trường ĐH Y 

Dược Thái 

Nguyên

Đại học

Bác sỹ Y đa 

khoa (ĐT 

theo địa chỉ)

Bác sỹ đa 

khoa

Trung 

bình

TOEFLI

TP (373 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0355.420.456

4 Ma Thị Quỳnh 15/04/1990 Tày 

Thôn Mường, Phù 

Lưu, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

Số nhà 889, Tổ 

dân phố Tân Bình, 

TT Tân Yên, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

-Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học

Bác sỹ ngành 

Y  đa khoa 

(Chuyên tu)

Bác sỹ đa 

khoa

Trung 

bình

TOEF 

ITP (353 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0988.695.190

5 Lương Thanh Hương 30/10/1993 Tày 

Thông Đồng Tàn, 

Nhân Mục, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Thông Đồng Tàn, 

Nhân Mục, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học

Bác sỹ ngành 

Y khoa (hệ 

chính quy)

Bác sỹ đa 

khoa 

Trung 

bình

TOEF 

ITP (403 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0334233179

6 Trịnh Văn Hoàng 8/10/1994 Dao

Thôn 01, Minh 

Quang, Minh 

Hương, Tuyên 

Quang

Khoa Khám bệnh, 

Trung tâm Y tế 

huyện Hàm Yên

Trường ĐH Y 

khoa Vinh
Đại học

Bác sỹ ngành 

đa khoa  (Hệ 

chính quy)

Bác sỹ đa 

khoa

TB 

Khá

TOEF 

ITP (383 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0969.988.658

7 Đỗ Khắc Toàn 24/10/1990 Kinh

Tổ dân phố Tân 

An, TT Tân Yên, 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Số nhà 476, Tổ 

dân phố Tân An, 

TT Tân Yên, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học

Bác sỹ ngành 

Y  đa khoa  

(ĐT theo địa 

chỉ tỉnh Hà 

Giang)

Bác sỹ đa 

khoa

Trung 

bình
A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0985.749.444

SỞ Y TẾ

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN (vòng 1) VIÊN CHỨC NĂM 2020

(Kèm Thông báo số: 31 /TB-SYT ngày 13/3/2022 của  Hội đồng tuyển dụng)

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

TỔNG SỐ

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi



2

Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

8 Lý Đức Bình 10/10/1992 Kinh

Tổ dân phố Tân 

Tiến, TT Tân Yên, 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Tổ dân phố Tân 

Tiến, TT Tân Yên, 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học

Bác sỹ ngành 

Y  đa khoa 

(ĐT theo địa 

chỉ)

Bác sỹ đa 

khoa
Khá

TOEF 

ITP (407 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0983.129.144

9 Nguyễn Thị Hạnh 9/2/1990 Tày

Tổ dân phố Tân 

Thịnh, TT Tân 

Yên, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

TTYT huyện Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

Dược Thái 

Bình

Đại học

Bác sỹ đa  

khoa (ĐT 

theo địa chỉ 

của Hà 

Giang)

Bác sỹ đa 

khoa

TB 

Khá

TOEF 

ITP (380 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0395.743.200

10 Nguyễn Duy Thái 23/3/1991 Kinh

Thôn Quang Thái, 

Thái Hòa, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Số nhà 886, Tổ 

dân phố, Tân 

Quang, TT Tân 

Yên, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học

Bác sỹ ngành 

Y đa khoa 

(ĐT theo địa 

chỉ tỉnh)

Bác sỹ đa 

khoa

Trung 

bình
A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0934442468

11 Phạm Việt Dũng 25/8/1990 Kinh

Xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Trường Đại 

học Y Dược 

Hải Phòng

Đại học

Bác sỹ Y 

khoa (Hệ 

Chuyên tu)

Bác sỹ đa 

khoa
Khá Anh B B

Tiếng 

anh
0793332622

Trung tâm y tế huyện Sơn Dương 2

12 Nguyễn Thị Tâm 11/10/1995 Kinh

Thôn Kim Xuyên, 

Hồng Lạc, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Thôn Kim Xuyên, 

Hồng Lạc, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học

Bác sỹ ngành 

Y  khoa  (Hệ 

chính quy)

Bác sỹ đa 

khoa

Trung 

bình
Bậc 2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0354.028.005

13 Nguyễn Thị Thúy 25/5/1992 Tày
Thôn 23, Kim Phú, 

TP Tuyên Quang

Thôn Tân Thịnh, 

Phúc Ứng, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Trường ĐH Y 

Dược Hải 

Phòng

Đại học

Bác sỹ đa 

khoa (Hệ 

chính quy)

Bác sỹ đa 

khoa

TB 

Khá
B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0345.551.553

Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm 2

14 Đỗ Việt Cường 27/10/1988 Kinh
Tổ 5, Mỹ Lâm, TP 

Tuyên Quang

Tổ 5, Mỹ Lâm, TP 

Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học

Bác sỹ ngành 

Y  khoa (Hệ 

chuyên tu)

Bác sỹ đa  

khoa

Trung 

bình

TOEF 

ITP (387 

điểm)

UDCNT

TCB

Có chứng chỉ tiếng 

Mông
0987.042.562

15 Nguyễn Thị Phương Dung 24/5/1995 Kinh

Phường Nông 

Tiến, Tp Tuyên 

Quang

Số nhà 200, Tổ 5, 

Nông Tiến, Tp 

Tuyến Quang

Trường Học 

viện Quân y
Đại học

Bác sỹ ngành 

Y đa  khoa 

(Hệ chính 

quy)

Bác sỹ đa  

khoa

TB 

Khá
Bậc 3

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0969.642.405

Trung tâm Y  tế huyện Lâm Bình 2

16 Ma Thị Bởi 12/11/1989 Tày

Thôn Bản Luông, 

Hồng Quang, Lâm 

Bình, Tuyên 

Quang

Thôn Nà Mè, Minh 

Quang, Lâm Bình, 

Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học

Bác sỹ ngành 

Y khoa (Hệ 

VHVL)

Bác sỹ đa 

khoa 
Khá Bậc 3

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0969.782.189

17 Ma Phúc Chuyển 14/01/1987       Tày

Minh Quang, 

Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Minh Quang, 

Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Trường Đại 

học y Dược 

Thái Nguyên

Bác sỹ 

đa khoa 

(Chuyên 

tu)

Bác sỹ đa 

khoa
đa khoa TB Bậc 2

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0911189788



3

Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

Trung tâm Giám định Y khoa 1

18 Đỗ Thị Như Hoa 21/8/1993 Kinh

Phường Tân 

Quang, thành phố 

TQ

Phường Tân 

Quang, thành phố 

TQ

Trường ĐH Y 

Dược Thái 

Bình

Đại học
Bác sỹ đa 

khoa

Bác sỹ đa 

khoa
Giỏi A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0818966366

Trung tâm y tế huyện Na Hang 2

19 Nguyễn Viết Duy 31/07/1984 Tày

Tổ 7, Thị trấn Na 

Hang, huyện Na 

Hang

Tổ 10, Thị trấn Na 

Hang, huyện Na 

Hang

Trường Đại 

học y Dược 

Hải Phòng

Bác sỹ 

đa khoa 

(Chuyên 

tu)

Bác sỹ đa 

khoa
đa khoa

TB 

Khá

TOEFL-

ITP

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0329956888

20 Nguyễn Trung Thành 02/02/1991 Tày Minh Xuân-TPTQ Minh Xuân-TPTQ

Trường ĐH Y-

DượcThái 

Bình

Đại học
Bác sỹ đa 

khoa

Bác sỹ đa 

khoa

Trung 

bình
Bậc 2

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0886949125

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 1

21 Lý Thị Huyền Trang 2/8/1995 Tày

Thôn Bình Minh, 

xã Bình Nhân, 

huyện Chiêm Hóa

Thôn Bình Minh, 

xã Bình Nhân, 

huyện Chiêm Hóa

Trường ĐH Y 

Dược Hải 

phòng

Đại học
Bác sỹ đa 

khoa

Bác sỹ đa 

khoa
Khad A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
985580763

2 Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Y học cổ truyền 13

a Trung tâm y tế huyện Hàm Yên 5

1 Vũ Thị Thu Huyền 01/10/1992 Kinh

Thôn An Thạch, 

Thái Sơn, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Thị trấn Tân Yên, 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Học viện Y - 

Dược học Cổ 

truyền Việt 

Nam

Đại học
Bác sỹ Y học 

cổ truyền

Y học cổ 

truyền
Khá A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0978.807.136

2 Hoàng Thị Nụ 27/5/1996 Nùng

Số nhà 282, Tổ 

dân phố Tân Tiến, 

TT Tân Yên, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Số nhà 282, Tổ 

dân phố Tân Tiến, 

TT Tân Yên, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Học viện Y - 

Dược học Cổ 

truyền Việt 

Nam

Đại học
Bác sỹ Y học 

cổ truyền

Y học cổ 

truyền
Khá B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0988.695.191

3 Lý Thị Hằng 14/7/1996 Tày

Tổ dân phố Tân 

Phú, TT Tân Yên, 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Số nhà 30, Tổ dân 

phố Tân Phú, TT 

Tân Yên, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Học viện Y - 

Dược học Cổ 

truyền Việt 

Nam

Đại học
Bác sỹ Y học 

cổ truyền

Y học cổ 

truyền
Giỏi B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0979.545.019

4 Nguyễn Thị Thanh Hoa 03/08/1987 Kinh

Thôn Cây Đa, 

Thành Long, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Số nhà 942, Tổ 

dân phố Tân Bình, 

TT Hàm Yên, 

Tuyên Quang

Học viện Y - 

Dược học Cổ 

truyền Việt 

Nam

Đại học
Bác sỹ Y học 

cổ truyền

Y học cổ 

truyền

Trung 

bình
Bậc 3

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0978.937.236



4

Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

5 Phạm Hồng Tài 07/05/1989 Kinh
Phường An Tường, 

TPTQ

Phường An Tường, 

TPTQ

Học viện Y - 

Dược học Cổ 

truyền Việt 

Nam

Đại học
Bác sỹ Y học 

cổ truyền

Y học cổ 

truyền
TB A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0974751989

Trung tâm y tế huyện Yên Sơn 5

6 Phạm Thị Thiên Lý 10/6/1995 Kinh
Liên Nghĩa, Vinh 

Quang, Chiêm Hóa

Tổ 01, Chiềng Lê, 

Tp Sơn La, Sơn La

Học viện Y - 

Dược học Cổ 

truyền Việt 

Nam

Đại học
Bác sỹ Y học 

cổ truyền

Y học cổ 

truyền
Giỏi

TOPEF 

ITP (350 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0976.300.373

7 Vũ Minh Quân 13/8/1995 Kinh
Xã Đội Bình, 

huyện Yên Sơn

Xã Đội Bình, 

huyện Yên Sơn

Học viện Y - 

Dược học Cổ 

truyền Việt 

Nam

Đại học

Bác sỹ Y học 

cổ truyền (hệ 

chính quy)

Y học cổ 

truyền
Khá

TOPEF 

ITP (400 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0375569901

8 Trần Quang Khánh 27/12/1989 Kinh Đông Anh Hà Nội
Phường Tân 

Quang, TPTQ

Học viện Y - 

Dược học Cổ 

truyền Việt 

Nam

Đại học

Bác sỹ Y học 

cổ truyền (hệ 

chính quy)

Y học cổ 

truyền
TB Anh B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0913491298

9 Phạm Thị Khuyên 23/8/1994 Kinh
Xã Thái Long, 

Thành phố TQ

Xã Thái Long, 

Thành phố TQ

Học viện Y - 

Dược học Cổ 

truyền Việt 

Nam

Đại học

Bác sỹ Y học 

cổ truyền (hệ 

chính quy)

Y học cổ 

truyền
Khá A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0866507879

10 Đỗ Thị Lan 12/06/1996 Cao lan

Phường Tân 

Quang, thành phố 

Tuyên Quang

Phường Tân 

Quang, thành phố 

Tuyên Quang

Học viện Y - 

Dược học Cổ 

truyền Việt 

Nam

Đại học

Bác sỹ Y học 

cổ truyền (hệ 

chính quy)

Y học cổ 

truyền
TB A2

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0383810474

Trung tâm y tế huyện Sơn Dương 2

11 Nguyễn Thị Thanh Hoa 02/09/1988 Tày

TT Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương, 

Tuyên Quang

TT Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương, 

Tuyên Quang

Học viện Y - 

Dược học Cổ 

truyền Việt 

Nam

Đại học

Bác sỹ Y học 

cổ truyền (hệ 

chính quy)

Y học cổ 

truyền
TB Anh B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0913823663

12 Trần Trung Kiên 24/9/1996 Kinh

Thôn Đông Trai, 

Đông Thọ, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Thôn Đông Trai, 

Đông Thọ, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Học viện Y - 

Dược học Cổ 

truyền Việt 

Nam

Đại học
Bác sỹ Y học 

cổ truyền

Y học cổ 

truyền

Trung 

bình
A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0336.525.315

Trung tâm y tế huyện Na Hang 1

13 Doãn Thị Nhung 15/12/1993 Kinh
Phúc Thịnh, 

Chiêm Hóa

TT Na Hang, 

huyện Na Hang

Trường ĐH Y 

Dược Thái 

Bình

Đại học

Bác sỹ Y học 

cổ truyền (hệ 

chính quy)

Y học cổ 

truyền
TBK

Toefl Itp 

(400 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0981225205

3 Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Răng hàm mặt 2



5

Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

Trung tâm y tế huyện Yên Sơn 2

1 Đào Thúy Hằng 18/6/1996 Kinh
Phường An Tường, 

TPTQ

Phường An Tường, 

TPTQ

Trường ĐH Y 

Dược Hải 

Phòng

Đại học
Bác sỹ răng 

hàm mặt

Bác sỹ 

RHM
Khá B1

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0353536607

2 Vương Ngọc Châu 26/9/1995 Kinh

Phường Phan 

Thiết, Thành phố 

TQ

Phường Phan 

Thiết, Thành phố 

TQ

Trường ĐH Y 

Dược Hải 

Phòng

Đại học
Bác sỹ răng 

hàm mặt

Bác sỹ 

RHM
Khá Bậc 3

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0962387998

4 Vị trí việc làm: Bác sỹ y học dự phòng hạng III 9

a Trung tâm y tế Kiểm soát Bệnh tật 8

1 Phùng Trọng Sơn 18/7/1989 Kinh
Tổ 03, Tân Hà, TP 

Tuyên Quang

Tổ 03, Tân Hà, TP 

Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học
Bác sỹ Y học 

dự phòng

Bác sỹ y 

học dự 

phòng

Trung 

bình
A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0911.336.060

2 Đàm Phương Nam 26/10/1994 Tày
Thôn 22, Kim Phú, 

TP Tuyên Quang

Thôn 22, Kim Phú, 

TP Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học

Bác sỹ ngành 

Y học Dự 

phòng (hệ 

chính quy)

Bác sỹ y 

học dự 

phòng

Trung 

bình

TOPEF 

ITP (377 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0378.779.294

3 Lê Thị Phương Thanh 5/9/1994 Kinh
Tổ 13, Đội Cấn, 

TP Tuyên Quang

Tổ 13, Đội Cấn, 

TP Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học

Bác sỹ Y học 

dự phòng (Hệ 

chính quy)

Bác sỹ y 

học dự 

phòng

Khá

TOPEF 

ITP (383 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0962.315.294

4 Nguyễn Thị Như Quỳnh 10/12/1995 Kinh

Xóm 14, Trung 

Môn, Yên Sơn, 

Tuyên Quang

Xóm 14, Trung 

Môn, Yên Sơn, 

Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học

Bác sỹ Y học 

dự phòng (Hệ 

chính quy)

Bác sỹ y 

học dự 

phòng

Khá B
UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0389.760.308

5 Nguyễn Thanh Loan 6/12/1991 Kinh

Thôn 6, Trung 

Môn, Yên Sơn, 

Tuyên Quang

Thôn 7, Trung 

Môn, Yên Sơn, 

Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học
Bác sỹ Y học 

dự phòng

Bác sỹ y 

học dự 

phòng

Khá B
UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0387.603.339

6 Đặng Viết Trọng 15/07/1994 Tày

Thôn Tông Trang, 

Vinh Quang, 

Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Thôn Tông Trang, 

Vinh Quang, 

Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Trường ĐH Y 

- Dược Thái 

Bình

Đại học
Bác sỹ y học 

dự phòng

Bác sỹ y 

học dự 

phòng

Khá A2
UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0328.440.663

7 Vũ Thu Thảo 20/08/1993 Mường
Tổ 02, Ỷ La, TP 

Tuyên Quang

Tổ 02, Ỷ La, TP 

Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược Thái 

Bình

Đại học
Bác sỹ y học 

dự phòng

Bác sỹ y 

học dự 

phòng

Khá B B
Tiếng 

anh
0342.890.999

8 Ngọc Thanh Tùng 17/07/1993 Tày
Tổ 02, Ỷ La, TP 

Tuyên Quang

Tổ 02, Ỷ La, TP 

Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược Thái 

Bình

Đại học
Bác sỹ y học 

dự phòng

Bác sỹ y 

học dự 

phòng

Trung 

bình
B B

Tiếng 

anh
0357.975.076

Trung tâm y tế huyện Hàm Yên 1



6

Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

9 Nguyễn Thị Duyên 4/10/1991 Kinh

Thôn Quang Thái, 

Thái Hòa, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Số nhà 886, Tổ 

dân phố, Tân 

Quang, TT Tân 

Yên, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học
Bác sỹ Y học 

dự phòng

Bác sỹ Y 

học dự 

phòng

Khá B
UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0368.136.267

II Vị trí việc làm: Dược hạng IV 4

Trung tâm y tế huyện Sơn Dương 2

1 Vũ Bảo Châu 17/06/1994 Kinh
Tổ 16, Tân Quang, 

TP Tuyên Quang

Tổ 16, Tân Quang, 

TP Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Dược 

Phú Thọ

Cao 

đẳng
Dược sỹ Dược sỹ 

TB 

khá
Anh B B

Tiếng 

anh
033.315.7661

2 Nguyễn Thị Thùy Dung 12/06/1998 Kinh
TT Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa

TT Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa

Trường Cao 

đẳng Dược 

Phú Thọ

Cao 

đẳng
Dược sỹ Dược sỹ Khá Anh B

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0963828140

Trung tâm y tế huyện Yên Sơn 2

3 Bùi Thị Hiền Thương 02/08/1987 Kinh Tiến Bộ-Yên Sơn Tiến Bộ-Yên Sơn

Trường Cao 

đẳng Y Dược 

ASEAN

Cao 

đẳng
Dược Dược Khá B

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0355770267

4 Hoàng Thị Yến 01/12/1989 Cao lan
Thắng Quân-Yên 

Sơn

Thắng Quân-Yên 

Sơn

Trường ĐH Y 

Dược Thái 

Nguyên

Trung 

cấp
Dược Dược Khá B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0989779899

III Vị trí việc làm: Dược sỹ hạng III 17

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm 10

1 Chu Thị Bích Hậu 16/03/1990 Tày

Bản Kè, Lăng Can, 

Lâm Bình, Tuyên 

Quang

Minh Xuân-TPTQ

Trường ĐH 

Quốc tế Hồng 

Bằng

Đại học Dược sỹ Dược học Khá A2
UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0974.588.693

2 Bùi Việt Anh 27/10/1996 Kinh
Tổ 10, Đội Cấn, 

TP Tuyên Quang

Tổ 10, Đội Cấn, 

TP Tuyên Quang

Trường Đại 

học Đại Nam
Đại học Dược sỹ Dược sỹ Khá Bậc 2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0967.794.322

3 Vũ Thùy Linh 06/08/1994 Kinh
Tổ 9, phường Trần 

Phú, TP Hà Giang

Tổ 05, Ỷ La, TP 

Tuyên Quang

Trường ĐH 

Thành Đô
Đại học Dược sỹ Dược sỹ Khá A2 B

Tiếng 

anh
0988.337.994

4 Đỗ Thị Huyền Trâm 14/04/1992 Tày

Thôn Trung 

Mường, Côn Lôn, 

Na Hang, Tuyên 

Quang

Tổ 06, TT Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Trường ĐH Y 

Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học
Dược sỹ 

(chính quy)
Dược sỹ Khá A2

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0329.269.592



7

Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

5 Nhữ Thị Vũ Giang 31/07/1989 Kinh

Phường Tân 

Quang, thành phố 

Tuyên Quang

Phường Tân 

Quang, thành phố 

Tuyên Quang

Trường ĐH 

Thái Nguyên
Đại học Dược sỹ Dược sỹ Khá Bậc 3

UDCNT

TCB

Chứng chỉ tiêng Mông 

đăng ký dự tuyển đơn 

vị  thuộc vùng DTTS 

(Phường Minh Xuân) 

0988562266

6 Ngô Thanh Huyền 14/12/1991 Tày

Phường Tân Hà, 

thành phố Tuyên 

Quang

Phường Tân Hà, 

thành phố Tuyên 

Quang

Trường ĐH 

Dược Hà Nội
Đại học Dược sỹ Dược sỹ Khá Anh C

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0982543221

7 Sải Diệu Quỳnh 17/11/1995 Nùng

Phường Phan 

Thiết, thành phố 

TQ

Phường Tân Hà, 

thành phố TQ

Trường ĐH 

Đại Nam
Đại học Dược sỹ Dược sỹ Khá B1

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0965566855

8 Nguyễn Ngọc Anh

14/06/1989

Kinh

Phường Minh 

Xuân, thành phố 

Tuyên Quang

Phường Minh 

Xuân, thành phố 

Tuyên Quang

Trường ĐH 

Thái Nguyên
Đại học Dược sỹ Dược sỹ Khá Anh B B

Tiếng 

anh
0969989888

9 Bùi Minh Đức 21/09/1985 Kinh
Xã Lưỡng Vượng, 

thành phố TQ

Xã Lưỡng Vượng, 

thành phố TQ

Trường Đại 

học Thái 

Nguyên

Đại học Dược sỹ Dược sỹ TB

Toef Itp 

(390 

điểm)

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0965502988

10 Nguyễn Thị Nhã Phương 18/08/1993 Kinh
Xã Kim Phú, thành 

phố TQ

Xã Kim Phú, thành 

phố TQ

Trường ĐH 

Đại Nam
Đại học Dược sỹ Dược sỹ TBK Anh B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0902288606

Trung tâm y tế thành phố Tuyên Quang 1

11 Tạ Thị Nghi 10/09/1978 Tày

Xuân Quang, 

Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Xuân Quang, 

Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Trường Đại 

học Đại Nam
Đại học Dược sỹ Dược sỹ TBK

TOEF 

ITP (353 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0386.182.428

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen 2

12 Lương Văn Chế 01/12/1988 Tày
Tổ 02, An Tường, 

TP Tuyên Quang

Tổ 02, An Tường, 

TP Tuyên Quang

Trường ĐH 

Đại Nam
Đại học Dược sỹ Dược sỹ

TB 

khá
B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0912.616.966

13 Đặng Thu Trang 20/08/1995 Kinh

Thôn 4, Lưỡng 

Vượng, TP Tuyên 

Quang

Thôn 4, Lưỡng 

Vượng, TP Tuyên 

Quang

Trường ĐH 

Đại Nam
Đại học

Dược sỹ 

(chính quy)
Dược sỹ

TB 

khá
Bậc 4

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0346.710.886

Trung tâm y tế huyện Lâm Bình 1

14 Hứa Thị Hằng 20/04/1994 Tày

Tổ dân phố Bản 

Khiển, Thị trấn 

Lăng Can, Lâm 

Bình, Tuyên 

Quang

Tổ dân phố Bản 

Khiển, Thị trấn 

Lăng Can, Lâm 

Bình, Tuyên 

Quang

Trường ĐH Y 

Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học
Dược sỹ 

(chính quy)
Dược sỹ

Trung 

bình
A2

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0332.766.998

Trung tâm y tế huyện Sơn Dương 1



8

Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

15 Nguyễn Thị Thu Trang 18/01/1998 Kinh

Thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

Phường Tân Hà, 

thành phố Tuyên 

Quang

Trường ĐH 

Đại Nam
Đại học Dược sỹ Dược sỹ

TB 

khá
Bậc 3

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0867180198

Bệnh viện Phổi 2

16 Lại Thị Phương Liên 20/1/1992 Kinh

Phường Tân Hà, 

thành phố Tuyên 

Quang

Minh Xuân-TPTQ
Trường ĐH 

Thái Nguyên
Đại học Dược sỹ Dược sỹ Khá Bậc 2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0395349283

17 Nguyễn Thanh Vân 07/10/1994 Kinh

Phường An Tường, 

thành phố Tuyên 

Quang

Phường An Tường, 

thành phố Tuyên 

Quang

Trường ĐH 

Thái Nguyên
Đại học Dược sỹ Dược sỹ TB A2

UCNTT

CB

Tiếng 

anh
0948536868

IV Vị trí việc làm: Điều dưỡng hạng III 31

Trung tâm y tế huyện Yên Sơn 10

1 Phạm Thị Chu Giang 20/04/1994 Kinh
Tổ 13, Tân Quang, 

TP Tuyên Quang

Tổ 13, Tân Quang, 

TP Tuyên Quang

Trường ĐK 

Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0966.988.985

2 Lê Thị Ngọc 28/12/1998 Cao Lan

Thôn Cả, Tân 

Trào, Sơn Dương, 

Tuyên Quang

Thôn Cả, Tân 

Trào, Sơn Dương, 

Tuyên Quang

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá A2

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0344959276

3 Nguyễn Bảo Ngọc Ánh 13/01/1997 Kinh

Tổ dân phố Tân 

An, TT Tân Yên, 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Số nhà 384, Tổ 

dân phố Tân An, 

TT Tân Yên, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, Đại 

học Thái 

Nguyên

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá

TOEFL 

ITP (367 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0837.635.494

4 Nguyễn Thị Tâm 01/08/1994 Kinh
Tổ 07, Tân Hà, TP 

Tuyên Quang

Tổ 07, Tân Hà, TP 

Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, Đại 

học Thái 

Nguyên

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Giỏi B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0346.734.129

5 Kim Ngọc Kiên 27/12/1991 Kinh
Tổ 05, An Tường, 

TP Tuyên Quang

Tổ 05, An Tường, 

TP Tuyên Quang

Trường ĐH 

Thành Tây
Đại học Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0987.931.398

6 Phan Bích Phương 01/03/1998 Kinh
Tổ 9, Phan Thiết, 

TP Tuyên Quang

Tổ 9, Phan Thiết, 

TP Tuyên Quang

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá

TOEFL 

ITP (400 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0965.010.398

7 Bế Thị Ánh Nguyệt 05/10/1997 Tày

Thôn Thọ, Phù 

Lưu, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

Thôn Thọ, Phù 

Lưu, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, Đại 

học Thái 

Nguyên

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá A2

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0984.429.597

8 Đào Thị Sim 23/07/1996 Kinh
Phường Mỹ Lâm, 

Thành phố TQ

Phường Mỹ Lâm, 

Thành phố TQ

Trường ĐH Y 

Dược Thái 

Bình

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá Bậc 2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0398010959



9

Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

9 Tống Thị Liên 21/09/1994 Kinh
Xã Tiến Bộ, huyện 

Yên Sơn

Phường Nông 

Tiến,TPTQ

Trường Đại 

học Điều 

dưỡng Nam 

Định

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Giỏi A2 B

Tiếng 

anh
0375977382

10 Nguyễn Thị Du 17/04/1991 Tày
Xã Côn Lôn, 

huyện Na Hang 

Phường Phan 

Thiết, TPTQ

Trường Đại 

học Trà Vinh
Đại học Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Giỏi Anh B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0349919129

Bệnh viện Phổi 11

11 Tạ Thị Thùy 18/06/1987 Kinh
Tổ 10, Phan Thiết, 

TP Tuyên Quang

Tổ 19, An Tường, 

TP Tuyên Quang

Trường Đại 

học Y Dược 

Hải Phòng

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá B B

Tiếng 

anh
0393.376.307

12 Nguyễn Thị Thùy Trang 31/08/1998 Kinh

Thôn 5, Lưỡng 

Vượng, TP Tuyên 

Quang

Thôn 5, Lưỡng 

Vượng, TP Tuyên 

Quang

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định

Đại học Điều dưỡng

Điều 

dưỡng đa 

khoa

Khá

TOEFL 

ITP (393 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0966.627.347

13 Trần Thành Luân 22/04/1987 Kinh
Tổ 13, Tân Hà, TP 

Tuyên Quang

Tổ 13, Tân Hà, TP 

Tuyên Quang

Trường ĐH 

Trà Vinh
Đại học Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0336.539.617

14 Nguyễn Thị Hồng Nhung 21/12/1991 Kinh
Tổ 14, Tân Quang, 

TP Tuyên Quang

Tổ 14, Tân Quang, 

TP Tuyên Quang

Trường ĐH 

Trà Vinh
Đại học Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá

TOEFL 

ITP (380 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0972.122.191

15 Hứa Hương Quỳnh 20/07/1998 Tày
Phường Minh 

Xuân, TPTQ

Phường Minh 

Xuân, TPTQ

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá

Toefl Itp 

(397 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0383453838

16 Nguyễn Thị Loan 04/06/1994 Kinh
Phường Nông 

Tiến, TPTQ

Phường Nông 

Tiến, TPTQ

Trường Đại 

học Y Dược 

Thái Nguyên

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0986551318

17 Trương Thị Bích 15/03/1989 Kinh
Xã Tràng Đà, 

TPTQ

Xã Tràng Đà, 

TPTQ

Trường Đại 

học Y Dược 

Hải Phòng

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Giỏi A2 B

Tiếng 

anh
0382810020

18 Lê Thúy Vân 11/10/1988 Kinh
Phường Phan 

Thiết, TPTQ

Phường Phan 

Thiết, TPTQ

Trường Đại 

học Y Dược 

Hải Phòng

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá Anh B B

Tiếng 

anh
0979148388

19 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 25/09/1989 Kinh
Xã Trung Môn, 

huyện Yên Sơn

Xã Trung Môn, 

huyện Yên Sơn

Trường Đại 

học Y Dược 

Hải Phòng

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá Anh B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0824900888

20 Đoàn Văn Hiển 10/04/1985 Kinh
Phường Tân Hà, 

thành phố TQ

Phường Tân Hà, 

thành phố TQ

Trường Đại 

học Điều 

dưỡng Nam 

Định

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá Anh B B

Tiếng 

anh
0988653622

21 Đỗ Kim Xuyên 26/01/1987 Kinh
Phường Ỷ La, 

thành phố TQ

Phường Ỷ La, 

thành phố TQ

Trường Đại 

học Y Dược 

Hải Phòng

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá Anh C

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0813638388

Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK Yên Sơn 2



10

Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

22 Phạm Đức Thịnh 13/10/1991 Kinh
Tổ 2, Nông Tiến, 

TP Tuyên Quang

Đường 17/8, 

Phường Minh 

Xuân, TP Tuyên 

Quang

Trường ĐH Y 

Dược Hải 

Phòng

Đại học
Điều dưỡng 

đa khoa

Điều 

dưỡng đa 

khoa

Khá B B
Tiếng 

anh
0336.243.927

23 Ma Bích Diệp 10/08/1985 Tày
Xã Trung Sơn, 

huyện Yên Sơn

Xã Trung Sơn, 

huyện Yên Sơn

Trường ĐH Y 

Dược Hải 

Phòng

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá A2 B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0396809032

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 2

24 Nguyễn Thị Thanh 18/12/1992 Kinh

Tổ Vĩnh Tài, TT 

Vĩnh Lộc, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Tổ Vĩnh Tài, TT 

Vĩnh Lộc, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0962.841.104

25 Tạ Thu Huyền 05/04/1992 Kinh

Tổ Vĩnh Hưng TT 

Vĩnh Lộc, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Tổ Vĩnh Hưng TT 

Vĩnh Lộc, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, Đại 

học Thái 

Nguyên

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0966.576.804

Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên 4

26 Phan Thu Hương 02/07/1993 Cao Lan

Xóm Hồ, Hồng 

Lạc, Sơn Dương, 

Tuyên Quang

Xóm Hồ, Hồng 

Lạc, Sơn Dương, 

Tuyên Quang

Trường ĐH 

Trà Vinh
Đại học Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0977.734.508

27 Tạ Quang Nghĩa 11/11/1979 Kinh

Thôn Kim Xuyên, 

Hồng Lạc, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Thôn Kim Xuyên, 

Hồng Lạc, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Trường ĐH 

Trà Vinh
Đại học Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0386.979.534

28 Trần Văn Thanh 30/08/1988 Kinh
Xã Hồng Lạc, 

huyện Sơn Dương

Xã Hồng Lạc, 

huyện Sơn Dương

Trường ĐH Y 

Dược Hải 

Phòng

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Giỏi

TOEFL 

ITP (400 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0922917112

29 Trần Minh Ngọc 20/08/1989 Kinh

Xã Hồng Lạc, 

huyện Sơn Dương, 

Tuyên Quang

Xã Hồng Lạc, 

huyện Sơn Dương, 

Tuyên Quang

Trường Đại 

học Trà Vinh
Đại học Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0977707101

Trung tâm y tế huyện Hàm Yên 2

30 Hoàng Tuấn Anh 05/10/1998 Cao Lan
TT Tân Yên, 

huyện Hàm Yên

TT Tân Yên, 

huyện Hàm Yên

Trường Đại 

học Điều 

dưỡng Nam 

Định

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá Bậc 3

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0328864987

31 Nguyễn Thị Quỳnh 14/06/1991 Tày

Thôn Ao Họ, Minh 

Hương, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

Tổ dân phố Tân 

Quang, TT Tân 

Yên, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, Đại 

học Thái 

Nguyên

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0369.114.179



11

Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

V Vị trí việc làm: Điều dưỡng hạng IV 48

Trung tâm y tế huyện Sơn Dương 16

1 Mông Thị Châm 24/04/1992 Tày

Khuân Mản, 

Lương Thiện, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Khuân Mản, 

Lương Thiện, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng

TB 

Khá
B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0388.105.095

2 Lý Văn Duy 07/04/1993 Tày

Thôn Cả, Tân 

Trào, Sơn Dương, 

Tuyên Quang

Thôn Cả, Tân 

Trào, Sơn Dương, 

Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

Dược Thái 

Bình

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng

TB 

Khá
Bậc 2

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0326246268

3 Triệu Văn Đạt 11/06/1998 Dao

Tân Thượng, 

Lương Thiện, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Tân Thượng, 

Lương Thiện, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá A2

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0333.004.014

4 Trần Thị Liên 10/05/1988 Tày

Làng Soi, Yên 

Phú, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

Làng Soi, Yên 

Phú, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ Bắc Hà

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0978.220.112

5 Trần Thị Phượng 24/02/1984 Sán dìu

Cây Sấu, Hợp 

Thành, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Cây Sấu, Hợp 

Thành, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ Bắc Hà

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0946.784.258

6 Nguyễn Thùy Linh 28/11/1991 Tày
TT Tân Yên, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

TT Tân Yên, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ Bắc Hà

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0979.229.860

7 Nguyễn Thị Quỳnh 07/05/1990 Kinh

Liên Thành, Phúc 

Ứng, Sơn Dương, 

Tuyên Quang

Liên Thành, Phúc 

Ứng, Sơn Dương, 

Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ Bắc Hà

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B B

Tiếng 

anh
0982.028.656

8 Nguyễn Thị Nga 12/02/1993 Sán dìu

Thịnh Tiến, TT 

Sơn Dương, Tuyên 

Quang

Thịnh Tiến, TT 

Sơn Dương, Tuyên 

Quang

Trường ĐH Y 

- Dược, ĐH 

Thái Nguyên

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0392.468.235

9 Lương Thị Thùy Linh 20/06/1991 Sán dìu

Thôn Văn Bảo, 

Sơn Nam, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Thôn Văn Bảo, 

Sơn Nam, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0987.430.938

10 Vũ Hồng Trang 15/12/1987 Kinh

Tổ dân phố Tân 

Kỳ, TT Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Tổ dân phố Tân 

Kỳ, TT Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ Bắc Hà

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B B

Tiếng 

anh
0827.151.287

11 Lê Thị Thu Yến 03/02/1990 Kinh

Tổ dân phố Quyết 

Tiến, TT Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Tổ dân phố Quyết 

Tiến, TT Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ Bắc Hà

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B B

Tiếng 

anh
0976.691.539



12

Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

12 Phạm Minh Nguyệt 12/08/1996 Kinh

Tổ dân phố Quyết 

Tiến, TT Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Tổ dân phố Quyết 

Tiến, TT Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B1 IC3

Tiếng 

anh
0396.942.612

13 Đoàn Trung Thực 16/04/1994 Kinh
Xã Tân Thành, 

huyện Hàm Yên

Xã Tân Thành, 

huyện Hàm Yên

Trường Cao 

đẳng công 

nghệ Bắc Hà

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá Anh B B

Tiếng 

anh
0395551812

14 Bàn Tiến Thành 16/07/1987 Dao
Xã Tân Trào, 

huyện Sơn Dương

Xã Tân Trào, 

huyện Sơn Dương

Trường Đại 

học Trà Vinh
Cử nhân Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá A2

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0974667649

15 Đoàn Thị Trang 06/06/1989 Sán dìu

Phường Phan 

Thiết, thành phố 

TQ

Phường Phan 

Thiết, thành phố 

TQ

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0988174314

16 Nguyễn Thị Thanh Hoa 02/07/1988 Kinh

Hào Phú-Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Hào Phú-Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp 
 Điều dưỡng

 Điều 

dưỡng

Trung 

bình
B B

Tiếng 

anh
0988218309

Trung tâm y tế huyện Na Hang 21

17 Bàn Thu Trang 01/01/1998 Dao

Tổ 13, TT Na 

Hang, Na Hang, 

Tuyên Quang

Tổ 13, TT Na 

Hang, Na Hang, 

Tuyên Quang

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
 Khá

TOEF 

ITP (377 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0949.257.598

18 La Thị Thanh Phương 23/08/1995 Tày

Nà Khá, Năng 

Khả, Na Hang, 

Tuyên Quang

Nà Khá, Năng 

Khả, Na Hang, 

Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá Bậc 2

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0942.047.656

19 Hoàng Thị Xuyên 23/06/1995 Tày 

Tổ dân phố 03, TT 

Na Hang, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Tổ dân phố 03, TT 

Na Hang, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Trường ĐH Y 

Dược Thái 

Bình

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
Khá B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0964.712.336

20 Bàn Thị Xuân 02/03/1994 Dao

Thôn Nà Kiếm, 

Hồng Thái, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Thôn Vân Thành, 

Vĩnh Lợi, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Giỏi B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0971.423.751

21 Hoàng Văn Hưng 17/10/1995 Tày

Nà Vai, Năng Khả, 

Na Hang, Tuyên 

Quang

Nà Vai, Năng Khả, 

Na Hang, Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá Bậc 2

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0989.305.102

22 Lê Thị Tính 13/01/1987 Kinh

Pù Bó, Nhân Mục, 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Pù Bó, Nhân Mục, 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ Bắc Hà

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B B

Tiếng 

anh
0812.785.522

23 Tạ Thị Viễn 17/07/1989 Tày
Xã Thượng Lâm, 

huyện Lâm Bình

Xã Thượng Lâm, 

huyện Lâm Bình

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0332384121
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

24 Lê Thị Thu Hà 18/07/1997 Kinh
Phường Tân Hà, 

thành phố TQ

TT Na Hang, 

huyện Na Hang, 

tỉnh TQ

Trường Đại 

học Kỹ thuật 

Y tế Hài 

Dương

Đại học Điều dưỡng
Điều 

dưỡng
TBK A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0353890868

25 Nguyễn Thị Tín 01/04/1992 Tày
TT Lăng Can, 

huyện Lâm Bình

TT Lăng Can, 

huyện Lâm Bình

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0345238541

26 Ma Văn Huy 12/08/1995 Tày
Xã Năng Khả, 

huyện Na Hang

Xã Năng Khả, 

huyện Na Hang

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
TBK Anh C

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0353791281

27 Dương Thị Ngoan 21/06/1993 Tày

Bản  Hon, Bành 

Trạch, Ba Bể, Bắc 

Kạn

Bản  Hon, Bành 

Trạch, Ba Bể, Bắc 

Kạn

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng

TB 

Khá
B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0392.800.258

28 Nguyễn Bích Diệp 17/9/1999 Tày

Tổ 14, TT Na 

Hang, Na Hang, 

Tuyên Quang

Tổ 14, TT Na 

Hang, Na Hang, 

Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y Dược 

Phú Thọ

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0869.261.848

29 Nguyễn Thị Hảo 28/11/1998 Tày

TT Lăng Can, Lâm 

Bình, Tuyên 

Quang

Tổ dân phố Làng 

Chùa, TT Lăng 

Can, Lâm Bình, 

Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ và 

Thương mại 

Hà Nội

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá

TOEIC 

(195 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0339.631.346

30 Nguyễn Văn Tân 11/10/1993 Tày

Thôn Trung 

Mường, Côn Lôn, 

Na Hang, Tuyên 

Quang

TT Na Hang, 

huyện Na Hang, 

tỉnh TQ

Trường Cao 

đẳng Y dược 

Phú Thọ

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá

TOEF 

ITP (360 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0359.171.993

31 Nguyễn Hồng Minh 20/07/1996 Tày

Thôn Trung 

Mường, Côn Lôn, 

Na Hang, Tuyên 

Quang

Thôn Trung 

Mường, Côn Lôn, 

Na Hang, Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá A2

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0986.824.912

32 Nguyễn Huy Khánh 07/07/1989 Tày

Tổ dân phố Tân 

Bình, TT Tân Yên, 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Tổ dân phố Tân 

Bình, TT Tân Yên, 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ Bắc Hà

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

08298771989

33 Lữ Thị Ngoạt 01/05/1993 Tày
Xã Yên Hoa, 

huyện Na Hang

Xã Yên Hoa, 

huyện Na Hang

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
TBK Anh B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0862187820

34 Ma Thị Sới 16/09/1992 Tày

Xã Hồng Quang, 

huyện Lâm Bình, 

Tuyên Quang

Xã Hồng Quang, 

huyện Lâm Bình, 

Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0389566782
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

35 Đỗ Trung Kiên 30/10/1999 Tày
TT Na Hang, 

huyện Na Hang

TT Na Hang, 

huyện Na Hang

Trường Cao 

đẳng Y dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
TBK A2

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0353157628

36 Đỗ Ngọc Dũng 17/01/1995 Tày
TT Na Hang, 

huyện Na Hang

TT Na Hang, 

huyện Na Hang

Trường Cao 

đẳng Y dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
TBK A2

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0353191864

37 Đặng Thị Thanh Vân 12/06/2000 Tày
Xã Nhân Mục, 

huyện Hàm Yên

Xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá A2

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0378952984

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 3

38 Trần Thu Hà 29/11/1998 Kinh

Tổ Vĩnh Tiến, TT 

Vĩnh Lộc, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Số nhà 57, Tổ 

Vĩnh Tiến, TT 

Vĩnh Lộc, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y dược 

ASEAN

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B B

Tiếng 

anh
0862.626.115

39 Nguyễn Tuấn Vũ 13/04/1995 Kinh
TT Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm hóa

TT Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm hóa

Trường Cao 

đẳng Y Dược 

Phú Thọ

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá Anh B

UDCNT

TT

Tiếng 

anh
0963513667

40 Ma Thị Cảnh 28/08/1978 Tày
Trung Hà - Chiêm 

Hóa

Trung Hà - Chiêm 

Hóa

Trường Cao 

đẳng Y dược 

Hà Nội

Cao 

dẳng
 Điều dưỡng

 Điều 

dưỡng
Khá B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0982340937

Bệnh viện phổi 4

41 Nguyễn Thị Khánh Huyền 28/12/1999 Tày
Tổ 9, Minh Xuân, 

TP Tuyên Quang

Tổ 9, Minh Xuân, 

TP Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá Bậc 2 B

Tiếng 

anh
0989.857.662

42 Chẩu Thị Nga 09/06/1979 Tày
Thôn 8, Kim Phú, 

TP Tuyên Quang

Thôn 8, Kim Phú, 

TP Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0378.339.689

43 Trần Thị Mai Lan 23/8/1994 Kinh

Số nhà 15, Tổ 03, 

Hưng Thành, TP 

Tuyên Quang

Số nhà 219A, 

đường Quang 

Trung, Tân Quang, 

TP Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá Bậc 2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0962.318.894

44 Nguyễn Thị Thu 02/12/1991 Kinh

Phường Phan 

Thiết, thành phố 

TQ

Phường Nông 

Tiến, thành phố 

TQ

Trường Cao 

đẳng Y Dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0838765989

Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK Yên Sơn 2
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

45 Nguyễn Đức Anh 10/04/2000 Tày

Phường Phan 

Thiết, thành phố 

TQ

Phường Phan 

Thiết, thành phố 

TQ

Trường Cao 

đẳng Y Dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
TBK Anh B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0972770886

46 Vũ Thị Sáu 25/2/1990 Kinh
Xã Trung Sơn, 

huyện Yên Sơn

Xã Trung Sơn, 

huyện Yên Sơn

Trường Cao 

đẳng Y dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá A2

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0982644690

Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa, Na Hang 1

47 Ma Thị Ngọc Ngà 29/09/1995 Tày
Xã Trung Môn, 

huyện Yên Sơn

Xã Trung Môn, 

huyện Yên Sơn

Trường Cao 

đẳng Y dược 

Phú Thọ

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0988496995

Trung tâm y tế huyện Hàm Yên 1

48 Lưu Thị Thùy Trang 06/10/1997 Tày

Thôn Lăng Đàn, 

Phù Lưu, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Thôn Lăng Đàn, 

Phù Lưu, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Điều 

dưỡng
Khá B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0373.306.661

VI Vị trí việc làm: Kỹ thuật y hạng III 15

1 Trình độ chuyên môn: Cử nhân (đại học) Xét nghiệm y học 10

Trung tâm y tế huyện Yên Sơn 4

1 Đoàn Minh Tuấn 19/07/1992 Tày
Ngọc Hội, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Tổ 3, Hưng Thành, 

TP Tuyên Quang

Trường ĐH 

Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương

Cử nhân

Kỹ thuật xét 

nghiệm Y 

học

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm Y 

học

Khá B
UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0388.083.135

2 Phạm Quỳnh Trang 13/05/1996 Kinh

Phường Phan 

Thiết, thành phố 

TQ

Phường Phan 

Thiết, thành phố 

TQ

Trường Đại 

học Kỹ Thuật 

Y tế Hải 

Dương

Cử nhân

Kỹ thuật xét 

nghiệm Y 

học

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm Y 

học

Khá

Toefl Itp 

(343 

điểm)

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0358363211

3 Nguyễn Thị Nhàn 13/09/1991 Tày

Phường Nông Tiến- 

thành phố Tuyên 

Quang

Phường Nông Tiến- 

thành phố Tuyên 

Quang

Trường Đại 

học Trà Vinh
Cử nhân

Kỹ thuật xét 

nghiệm Y 

học

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm Y 

học

Khá B
UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0393523115

4 Nguyễn Thị Thu Uyên 11/12/1994 Kinh

Phường Tân Hà 

thành phố Tuyên 

Quang

Phường Tân Hà 

thành phố Tuyên 

Quang

Trường Đại 

học Quốc Tế 

Hồng Bàng

Cử nhân
Xét nghiệm 

Y học

Xét 

nghiệm Y 

học

Khá B B
Tiếng 

anh
0981216818

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 3
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

5 Phạm Quang Trung

13/10/1991

Tày

Hùng Dũng, Hùng 

Mỹ, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang

Hùng Dũng, Hùng 

Mỹ, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang

Trường ĐH 

Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương

Cử nhân

Kỹ thuật xét 

nghiệm Y 

học

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm Y 

học

Khá

TOEFL 

IPT (407 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0399.956.686

6 Ma Diễm Quỳnh 06/09/1995 Tày

Thôn Hùng Dũng, 

Hùng Mỹ, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Thôn Hùng Dũng, 

Hùng Mỹ, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Trường ĐH 

Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương

Cử nhân

Kỹ thuật xét 

nghiệm Y 

học

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm Y 

học

Khá A2
UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0838.060.995

7 Phí Thị Hạnh 25/09/1982 Kinh

Thôn An Thịnh, 

Tân Thịnh, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Thôn An Thịnh, 

Tân Thịnh, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

dược Hải 

Phòng

Cử nhân

Kỹ thuật xét 

nghiệm Y 

học

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm Y 

học

Khá B B
Tiếng 

anh
0367.459.825

Bệnh viện phổi 2

8 Nguyễn Ngọc Yến 19/11/1989 Kinh

Phường Tân Hà- 

thành phố Tuyên 

Quang

Phường Tân Hà- 

thành phố Tuyên 

Quang

Trường Đại 

học Trà Vinh
Cử nhân

Xét nghiệm 

Y học

Xét 

nghiệm Y 

học

Khá A2
UDCNT

T

Tiếng 

anh
0366252136

9 Đặng Việt Dũng 21/12/1991 Tày

Phường Nông Tiến- 

thành phố Tuyên 

Quang

Phường Nông Tiến- 

thành phố Tuyên 

Quang

Trường Đại 

học Trà Vinh
Cử nhân

Xét nghiệm 

Y học

Xét 

nghiệm Y 

học

Khá B
UDCNT

T

Tiếng 

anh
0345564889

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 1

10 Ngô Phương Anh 02/09/1992 Kinh
Tổ 4, Ỷ La, TP 

Tuyên Quang

Tổ 4, Ỷ La, TP 

Tuyên Quang

Trường ĐH 

Trà Vinh
Cử nhân

Kỹ thuật xét 

nghiệm Y 

học

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm Y 

học

Khá A2
UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
086.570.2992

2 1

Trung tâm y tế huyện Yên Sơn 1

1 Kiều Tiến Thủy 22/05/1999 Kinh

Xã Thượng Bằng 

La, huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên Bái

Phường Phan 

Thiết, thành phố 

TQ

Trường Đại 

học Kỹ Thuật 

Y tế Hải 

Dương

Cử nhân
Kỹ thuật hình 

ảnh Y học

Kỹ thuật 

hình ảnh 

Y học

Khá

Toefl Itp 

(407 

điểm)

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0974513384

3 4

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen 1

1 Phạm Thị Mai Linh 04/04/1999 Tày
Xã Bình Nhân-

huyện Chiêm Hóa

TT Vĩnh Lộc-

huyện Chiêm Hóa

Trường Đại 

học Kỹ Thuật 

Y tế Hải 

Dương

Cử nhân
Kỹ thuật 

PHCN

Kỹ thuật 

PHCN
Khá

Toefl Itp 

(397 

điểm)

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0363153141

Trình độ chuyên môn: Cử nhân (đại học) Kỹ 

thuật hình ảnh y học (chẩn đoán hình ảnh)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân (đại học) 

Phục hồi chức năng
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm 2

2 Hoàng Thị Hoa 13/09/1998 Hoa
Xã Yên Lập-huyện 

Chiêm Hóa

Phường Tân Hà- 

thành phố Tuyên 

Quang

Trường Đại 

học Kỹ Thuật 

Y tế Hải 

Dương

Cử nhân
Kỹ thuật 

PHCN

Kỹ thuật 

PHCN
Khá

Toefl Itp 

(380 

điểm)

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0388722083

3 Triệu Thị Kim 20/09/1997 Tày

Côn Lôn, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Tổ 02, Tân Hà, TP 

Tuyên Quang

Trường ĐH 

Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương

Cử nhân
Kỹ thuật 

PHCN

Kỹ thuật 

PHCN
Giỏi

TOEFL 

IPT (370 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0382.725.533

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 1

4 Triệu Thị Nhung 02/11/1995 Dao

Thôn Đèo Nàng, 

Kim Bình, Chiêm 

Hóa

Thôn Đầm Hồng 

03, Ngọc Hội, 

Chiêm Hóa

Trường ĐH 

Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương

Cử nhân
Cử nhân 

PHCN

Cử nhân 

PHCN
Khá A2

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0329.631.784

VII Vị trí việc làm: Kỹ thuật y hạng IV 37

1 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xét nghiệm y học 10

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 3

1 Hứa Thị Thanh Huệ 01/01/1996 Tày

Thôn Bình An, 

Bình Nhân, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Thôn Bình An, 

Bình Nhân, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Xét nghiệm 

Y học

Xét 

nghiệm Y 

học

Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0973.061996

2 Tăng Thị Hà 22/10/1994 Kinh

Vĩnh Tiến, TT 

Vĩnh Lộc, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tiến, TT 

Vĩnh Lộc, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Xét nghiệm 

Y học

Xét 

nghiệm Y 

học

TB 

Khá
B B

Tiếng 

anh
0963.865.203

3 Hoàng Thị Bích 20/01/1991 Tày
Kiên Đài, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Thôn Bản Vả, 

Kiên Đài, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Xét nghiệm 

Y học

Xét 

nghiệm Y 

học

TB 

Khá
B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0981.807.998

Trung tâm y tế huyện Lâm Bình 2

4 Ma Thị Thương 03/09/1993 Tày

Làng Chùa, TT 

Lăng Can, Lâm 

Bình, Tuyên 

Quang

Làng Chùa, TT 

Lăng Can, Lâm 

Bình, Tuyên 

Quang

Trường ĐH 

Quốc tế Hồng 

Bàng

Đại học
Xét nghiệm 

Y học

Xét 

nghiệm Y 

học

Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0359.130.759

5 Quan Thị Mơ 29/10/1994 Tày

Thôn Nà Thuôn, 

Thượng Lâm, Lâm 

Bình, Tuyên 

Quang

Thôn Nà Thuôn, 

Thượng Lâm, Lâm 

Bình, Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Xét nghiệm 

Y học

Xét 

nghiệm Y 

học

TB 

Khá
B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0963.237.597
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

Trung tâm y tế huyện Na Hang 4

6 Ma Thị Thoa 16/08/1992 Tày

Tổ dân phố Khuôn 

Phươn, TT Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Tổ 03, TT Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Trường ĐH 

Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương

Đại học

Kỹ thuật Xét 

nghiệm Y 

học

Kỹ thuật 

Xét 

nghiệm Y 

học

Khá

TOEIC 

(200 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0396.238.460

7 Hoàng Thị Hôn 06/03/1993 Tày

Thôn Đông Đa 2, 

Thượng Nông, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Thôn Đông Đa 2, 

Thượng Nông, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Xét nghiệm 

Y học

Xét 

nghiệm Y 

học

Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0383.666.099

8 Hoàng Thị Thu 02/04/1990 Tày

Năng Khả, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Năng Khả, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Trường ĐH 

Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương

Đại học

Kỹ thuật Xét 

nghiệm Y 

học

Kỹ thuật 

Xét 

nghiệm Y 

học

Khá Bậc 2
UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0374.704.336

9 Nông Thị Ân 21/02/1994 Tày
Xã Đà Vị-huyện 

Na Hang

Phường Phan Đình 

Phùng-Thành phố 

Thái Nguyên

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Xét nghiệm 

Y học

Xét 

nghiệm Y 

học

Khá Anh B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0963247762

Trung tâm y tế huyện Sơn Dương 1

10 Lâm Thị Lan Hương 08/02/1995 Kinh
Xã Yên Phú-huyện 

Hàm Yên

Xã Yên Phú-huyện 

Hàm Yên

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Xét nghiệm 

Y học

Xét 

nghiệm Y 

học

Khá Anh B B
Tiếng 

anh
0358534472

2 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Phục hồi chức năng 22

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 4

1 Hà Thị Bích Ngọc 03/01/1998 Kinh
Xã Phú Bình-

huyện Chiêm Hóa

Xã Phú Bình-

huyện Chiêm Hóa

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Phục hồi 

chức năng

Phục hồi 

chức năng
Khá

Toefl Itp 

(380 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0384778775

2 Nguyễn Thị Thu Huyền 16/10/1998 Kinh
Xã Ngọc Hội-

huyện Chiêm Hóa

 Thôn Đầm Hồng 

1, Xã Ngọc Hội-

huyện Chiêm Hóa

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Bạch Mai

Cao 

đẳng

Phục hồi 

chức năng

Phục hồi 

chức năng
Khá

Toefl Itp 

(397 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0965132798

3 Chẩu Đức Hạnh 14/05/1996 Tày

Thôn Cuôm, Xã 

Hà Lang, huyện 

Chiêm Hóa

Thôn Cuôm, Xã 

Hà Lang, huyện 

Chiêm Hóa

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Phục hồi 

chức năng

Phục hồi 

chức năng
TBK

Toefl Itp 

(390 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0379520038

4 Nông Thị Thu Hằng 28/08/1995 Cao Lan

Làng Lạc, Xuân 

Quang, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Làng Lạc, Xuân 

Quang, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Phục hồi 

chức năng

Phục hồi 

chức năng
Khá

Toefl Itp 

(383 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0978.890.902

Trung tâm y tế huyện Na Hang 2



19

Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

5 Nguyễn Thanh Thảo 13/10/1991 Kinh
TT Na Hang, 

huyện Na Hang

TT Na Hang, 

huyện Na Hang

Trường Đại 

học Kỹ thuật 

Y tế Hải 

Dương

Cao 

đẳng

Phục hồi 

chức năng

Phục hồi 

chức năng
Khá

ToeiC 

(170 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0964561091

6 Bàn Anh Tuấn 24/01/1993 Dao
Xã Sơn Phú-huyện 

Na Hang

Xã Sơn Phú-huyện 

Na Hang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Phục hồi 

chức năng

Phục hồi 

chức năng
Khá Anh B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0964777693

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen 15

7 Hoàng Thanh Hằng 14/10/1998 Cao Lan

Số nhà 26, Tổ 9, 

Minh Xuân, TP 

Tuyên Quang

Số nhà 26, Tổ 9, 

Minh Xuân, TP 

Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Kỹ thuật Vật 

lý trị liệu, 

PHCN

Kỹ thuật 

Vật lý trị 

liệu, 

PHCN

Giỏi Bậc 2
UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0363.212.323

8 Dương Thị Thu Hương 16/12/1990 Cao Lan
Thôn 6, xã Lưỡng 

Vưỡng, TPTQ

Thôn 6, xã Lưỡng 

Vưỡng, TPTQ

Trường Cao 

đẳng Y Dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng

Kỹ thuật 

PHCN

Phục hồi 

chức năng
Giỏi B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0967766368

9 Trần Hoàng Anh 27/09/1993 Kinh
Tổ 12, An Tường, 

TP Tuyên Quang

Tổ 12, An Tường, 

TP Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Kỹ thuật Vật 

lý trị liệu, 

PHCN

Kỹ thuật 

Vật lý trị 

liệu, 

PHCN

TB 

Khá
B

Tin học 

văn 

phòng

Tiếng 

anh
0931.225.669

10 Đặng Huyền Ninh 17/10/1996 Kinh

Thôn 1, Xã Trung 

Môn, huyện Yên 

sơn

Thôn 1, Xã Trung 

Môn, huyện Yên 

sơn

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Phục hồi 

chức năng

Phục hồi 

chức năng
Khá B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0336464069

11 Phạm Thị Trang 18/07/1994 Kinh
Tổ 18, Phường 

Minh Xuân, TPTQ

Tổ 18, Phường 

Minh Xuân, TPTQ

Trường Cao 

đẳng Y Dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng

Kỹ thuật 

PHCN

Kỹ thuật 

PHCN
Khá A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0984815379

12 Nguyễn Thị Hồng 09/02/1993 Kinh

Thôn 4, Xã Thái 

Sơn, huyện Hàm 

yên

Thôn 4, Xã Thái 

Sơn, huyện Hàm 

yên

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Phục hồi 

chức năng

Phục hồi 

chức năng
Khá B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0978956358

13 Phạm Thu Thùy 28/09/1998 Kinh
Tổ 4, Phường Tân 

Hà, TPTQ

Tổ 4, Phường Tân 

Hà, TPTQ

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Phục hồi 

chức năng

Phục hồi 

chức năng
Giỏi A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0363904888

14 Nguyễn Thị Dung 09/05/1975 Kinh

Tổ 7, phường Phan 

Thiết, TP Tuyên 

Quang

Tổ 7, phường Phan 

Thiết, TP Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Y Dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng

Kỹ thuật 

PHCN

Kỹ thuật 

PHCN
Khá B B

Tiếng 

anh
0393984443

15 Lê Thị Thúy 18/09/1986 Kinh

Tổ 3, phường Tân 

Quang, TP Tuyên 

Quang

Tổ 10, phường 

Hưng Thành, TP 

Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y Dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng

Kỹ thuật 

PHCN

Kỹ thuật 

PHCN
Giỏi B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0986286939

16 Lê Thị Hạnh 04/05/1986 Kinh

Phường An Tường, 

thành phố Tuyên 

Quang

Phường An Tường, 

thành phố Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Y Dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng

Kỹ thuật 

PHCN

Kỹ thuật 

PHCN
Giỏi

Toefl Itp 

(343 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0979399186

17 Vũ Thị Mỹ Vân 03/02/1987 Kinh

Tổ 2, phường 

Minh Xuân, TP 

Tuyên Quang

Tổ 2, phường 

Minh Xuân, TP 

Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y Dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng

Kỹ thuật 

PHCN

Kỹ thuật 

PHCN
Khá B B

Tiếng 

anh
0333233733

18 Nguyễn Thị Kim Anh 25/11/1986 Kinh

Tổ 3, phường Tân 

Hà, TP Tuyên 

Quang

Tổ 3, phường Tân 

Hà, TP Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Y Dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng

Kỹ thuật 

PHCN

Kỹ thuật 

PHCN
Khá B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0385488588
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

19 Nguyễn Thị Thơm 20/10/1984 Kinh
Xã Trung Môn, 

huyện Yên sơn

Xã Trung Môn, 

huyện Yên sơn

Trường Cao 

đẳng Y Dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng

Kỹ thuật 

PHCN

Kỹ thuật 

PHCN
Giỏi B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0976336474

20 Phạm Thị Thanh Huyền 15/12/1977 Kinh
Xã Trung Môn, 

huyện Yên sơn

Xã Trung Môn, 

huyện Yên sơn

Trường Cao 

đẳng Y Dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng

Kỹ thuật 

PHCN

Kỹ thuật 

PHCN
Khá

Toefl Itp 

(383 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0383004377

21 Dương Thu Thảo 05/08/1994 Cao Lan

Thôn Chiến 

Thắng, Xã Đội 

Bình, huyện Yên 

Sơn

Xã Đội Bình, 

huyện Yên Sơn

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Phục hồi 

chức năng

Phục hồi 

chức năng
Khá Anh B B

Tiếng 

anh
0383284521

Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm 1

22 Nguyễn Bá Cường 01/06/1986 Kinh

Phường Tân Hà, 

thành phố Tuyên 

Quang

Phường Tân Hà, 

thành phố Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Kỹ thuật Vật 

lý trị liệu, 

PHCN

Kỹ thuật 

Vật lý trị 

liệu, 

PHCN

Khá
Tiếng 

Anh A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0975343413

3 5

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 2

1 Từ Việt Hưng 11/12/2000 Tày
Xã Ngọc Hội-

huyện Chiêm Hóa

Xã Ngọc Hội-

huyện Chiêm Hóa

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Kỹ thuật hình 

ảnh Y học

Kỹ thuật 

hình ảnh 

Y học

Khá
Anh bậc 

2

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0968056835

2 Triệu Quang Duy 13/01/1999 Hoa
Xã Ngọc Hội-

huyện Chiêm Hóa

TT Vĩnh Lộc 

huyện Chiêm Hóa

Trường Đại 

học Kỹ thuật 

Y tế Hải 

Dương

Đại học
Kỹ thuật hình 

ảnh Y học

Kỹ thuật 

hình ảnh 

Y học

Khá

Toefl Itp 

(407 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0374516029

Trung tâm y tế huyện Na Hang 1

3 Ma Thế Tuần 06/10/1992 Tày

Thôn bản Piềng 2, 

Thượng Giáo, Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn

Thôn bản Piềng 2, 

Thượng Giáo, Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn

Trường ĐH 

Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương

Cao 

đẳng

Kỹ thuật hình 

ảnh Y học

Kỹ thuật 

hình ảnh 

Y học

TB 

Khá
B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0354.019.940

Trung tâm y tế huyện Lâm Bình 1

4 Hoàng Văn Thìn 25/01/1991 Tày
Xã Thượng Lâm, 

huyện Lâm Bình

Xã Thượng Lâm, 

huyện Lâm Bình

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Kỹ thuật hình 

ảnh Y học

Kỹ thuật 

hình ảnh 

Y học

Khá Anh B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0388099438

Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK Yên Sơn 1

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kỹ thuật 

hình ảnh y học (chẩn đoán hình ảnh)
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

5 Nông Văn Bách 06/06/1997 Tày
Xã Trung Sơn, 

huyện Yên sơn

Xã Trung Sơn, 

huyện Yên sơn

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Cao 

đẳng

Kỹ thuật hình 

ảnh Y học

Kỹ thuật 

hình ảnh 

Y học

Khá
Tiếng 

Anh A2
B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0366251849

VIII Vị trí việc làm: Y sỹ hạng IV 103

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 23

1 Chẩu Thị Tuyền 27/04/1990 Tày
Khuân Hà-Lâm 

Bình

Khuôn Hà-Lâm 

Bình

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá Bậc 1

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0972350831

2 Ma Thị Luyến 27/05/1991 Tày
Phúc Sơn- Lâm 

Bình

Thị trấn Vĩnh Lộc-

Chiêm Hóa

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0369583657

3 Hà Thị Hân 04/04/1992 Tày
TT Vĩnh Lộc-

Chiêm Hóa

TT Vĩnh Lộc-

Chiêm Hóa

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0968306153

4 Nguyễn Thu Thị 21/01/1990 Tày
Lăng Can-Lâm 

Bình

Lăng Can-Lâm 

Bình

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0976433113

5 Poọng Thị Dung 09/03/1992 Tày
Lăng Can-Lâm 

Bình

Phúc Thịnh - 

Chiêm Hóa

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Giỏi B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0971890888

6 Quan Văn Thức 01/09/1987 Tày
Tân Mỹ-Chiêm 

Hóa

Tân Mỹ-Chiêm 

Hóa

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0367180809

7 Chẩu Thị Hiền 01/09/1987 Tày
Khuôn Hà-Lâm 

Bình

Khuôn Hà-Lâm 

Bình

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0362038197

8 Ma Thị Hiền 13/08/1989 Tày
Tân Mỹ-Chiêm 

Hóa

Tân Mỹ-Chiêm 

Hóa

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0349818792

9 Hà Văn Nghinh 20/10/1986 Tày

Bản Ho, Phú Bình, 

Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Bản Ho, Phú Bình, 

Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Trường Trung 

cấp Y tế Hà 

Giang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa

TB 

khá
B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0915.005.428
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

10 Vũ Đình Cương 01/02/1992 Kinh

Vĩnh Thái, TT 

Vĩnh Lộc, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Khoa Ngoại, Trung 

tâm Y tế huyện 

Chiêm Hóa

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa

Trung 

bình
B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0869.734.889

11 Hầu Thị Nhình 27/03/1994 Mông

Lăng Quăng, Tri 

Phú, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang

Khoa Nhi, Trung 

tâm Y tế huyện 

Chiêm Hóa

Trường Trung 

cấp Y tế Quân 

y I

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa
Giỏi B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0333.700.794

12 Hầu Thị Dỉ 10/08/1994 Mông

Phiêng Ten, Sinh 

Long, Na Hang, 

Tuyên Quang

Khoa Nhi, Trung 

tâm Y tế huyện 

Chiêm Hóa

Trường Trung 

cấp Y tế Quân 

y I

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa
Khá B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0334.978.880

13 Nguyễn Thị Yến 20/11/1992 Kinh
Tân Mỹ, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Khoa YHCT-

PHCN, Trung tâm 

Y tế huyện Chiêm 

Hóa

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa
Giỏi

TOELL 

(390 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0968.047.040

14 Hoàng Thị Liên 20/08/1991 Tày

Thôn Làng Đài, 

Kiên Đài, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Khoa YHCT-

PHCN, Trung tâm 

Y tế huyện Chiêm 

Hóa

Trường Trung 

cấp Y tế Hà 

Giang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa
Khá

TOELL 

(387 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0346.559.080

15 Ma Văn Cường 06/08/1987 Tày
Xã Hùng Mỹ, 

huyện Chiêm Hóa

Xã Hùng Mỹ, 

huyện Chiêm Hóa

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa

Trung 

bình
Bậc 3

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0987681987

16 Hoàng Thị Hòa 23/05/1986 Tày
Xã Vinh Quang, 

huyện Chiêm Hóa

Xã Vinh Quang, 

huyện Chiêm Hóa

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ Y sỹ

TB 

khá

Toefl Itp 

(360 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0374202526

17 Vàng Ngọc Trình

25/06/1992

Tày
Xã Linh Phú huyện 

Chiêm Hóa

Xã Linh Phú huyện 

Chiêm Hóa

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ Y sỹ

TB 

khá
Anh B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0975697450

18 Đỗ Thị Ngọc Diệp 27/10/1989 Kinh

Thôn Quang Hải, 

Vinh Quang, 

Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Thôn Quang Hải, 

Vinh Quang, 

Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa
Khá B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0989.390.696

19 Phạm Xuân Biên 02/05/1989 Tày Thị trấn Na Hang Thị trấn Na Hang
Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp

Y sỹ Y học 

cổ truyền

Y sỹ Y 

học cổ 

truyền

TBK B
UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0326033933

20 Phạm Trần Hải 22/09/1989 Kinh
TT Tân Yên-Hàm 

Yên
Nông Tiến-TPTQ

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK

TOEF 

TITP

UDCNT

T

Có chứng chỉ tiếng 

Mông
0984175898

21 Hà Thị Sâm 13/02/1974 Tày
Nhân Lý-Chiêm 

Hóa

Nhân Lý-Chiêm 

Hóa

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ 

Định 

hướng sản 

nhi

Trung 

bình
Bậc 3

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0388213890
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

22 Phạm Thị Hương 04/01/1993 Kinh
Phúc Thịnh-Chiêm 

Hóa

Phúc Thịnh-Chiêm 

Hóa

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá C

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0328314616

23 Hoàng Thị Hương 08/12/1993 Tày
Vinh Quang-

Chiêm Hóa

Vinh Quang-

Chiêm Hóa

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK

TOEF 

TITP

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0377329732

Trung tâm y tế huyện Na Hang 26

24 Hoàng Thị Hường 28/07/1989 Tày
Năng Khả-Na 

Hang

Năng Khả-Na 

Hang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Giỏi B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0383251105

25 Chẩu Thị Lanh 17/05/1985 Tày
Khuôn Hà-Lâm 

Bình

Năng Khả-Na 

Hang

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0388087513

26 Đặng Thị Duyên 16/09/1992 Dao
Năng Khả-Na 

Hang

Năng Khả-Na 

Hang

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá

TOEFL-

ITP

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0339947487

27 Ma Thị Nga 12/01/1991 Tày
Năng Khả-Na 

Hang

Năng Khả-Na 

Hang

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0353883058

28 Phan Thị Thanh Vân 08/09/1990 Kinh Thị trấn Na Hang Thị trấn Na Hang
Trường Trung 

cấp Quân Y I

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Giỏi C

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0396915666

29 Hoàng Thị Thời 12/06/1989 Tày
Năng Khả-Na 

Hang

Năng Khả-Na 

Hang

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ YHCT

Y sỹ 

YHCT
TBK B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0977708981

30 Đặng Tà Tiết 12/06/1992 Dao

TT Na Hang, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Khuân Phươn, TT 

Na Hang, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Trường Trung 

cấp Y tế Hà 

Giang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa

TB 

khá

TOELL 

(175 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0983.200.701

31 Ma Thị Ngọc 09/08/1994 Tày

Nà Chúc, Hồng 

Quang, Lâm Bình, 

Tuyên Quang

Nà Chúc, Hồng 

Quang, Lâm Bình, 

Tuyên Quang

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa

TB 

khá

TOELL 

(387 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0359.137.177

32 Bàn Trung Kiên 20/04/1989 Dao

Tổ 6, TT Na Hang, 

Na Hang, Tuyên 

Quang

Tổ 6, TT Na Hang, 

Na Hang, Tuyên 

Quang

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa

TB 

khá
B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0986.098.637
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

33 Hoàng Thị Nhi 09/11/1993 Tày

Nà Khá, Năng 

Khả, Na Hang, 

Tuyên Quang

Nà Khá, Năng 

Khả, Na Hang, 

Tuyên Quang

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa

Trung 

bình
A2

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0359.094.355

34 Đặng Mùi Viện 28/01/1992 Dao
Sơn Phú, Na Hang, 

Tuyên Quang

Thôn Nà Sản, Sơn 

Phú, Na Hang, 

Tuyên Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa
Giỏi B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0974.574.483

35 Phùng Văn Hạng 20/08/1992 Tày

Thôn Nà Khá, 

Năng Khả, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Thôn Nà Khá, 

Năng Khả, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa

TB 

khá

TOELL 

(383 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0359.137.196

36 Tạ Thị Diễm 21/02/1989 Tày

Vĩnh Lim, TT 

Vĩnh Lộc, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Số nhà 09, Tổ 

Vĩnh Lim, TT 

Vĩnh Lộc, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa
Giỏi B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0988.408.275

37 Đinh Văn Trọng 17/01/1992 Tày

Thôn Xá Thị, Đà 

Vị, Na Hang, 

Tuyên Quang

Thôn Xá Thị, Đà 

Vị, Na Hang, 

Tuyên Quang

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa

TB 

khá

TOELL 

(393 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0987.721.920

38 Đặng Thị Huệ 02/09/1991 Dao

Yên Hoa, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Bản Thác, Yên 

Hoa, Na Hang, 

Tuyên Quang

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa
Giỏi C

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0398.442.258

39 Trương Anh Tuấn 01/01/1989 Tày

Tổ dân phố 5, TT 

Na Hang, Tuyên 

Quang

Tổ dân phố 5, TT 

Na Hang, Tuyên 

Quang

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa

TB 

khá
Bậc 2

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0969.432.371

40 Hoàng Văn Quý

11/09/1988

Tày

Xã Năng Khả, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Xã Năng Khả, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp

Y sỹ y học cổ 

truyền

Y sỹ y 

học cổ 

truyền

Khá

TOELL 

(423 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0349.174.818

41 Long Văn Hiếu 06/04/1991 Tày

Thôn Thôm Mèo, 

Xuân La, Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn

Thôn Thôm Mèo, 

Xuân La, Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa

TB 

khá
B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0972.811.348

42 Ma Văn Lương

13/07/1989

Tày

Xã Năng Khả, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Xã Năng Khả, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Trường trung 

cấp Quân Y I

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa
TB A2

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0963530985

43 Nguyễn Thị Lanh 13/08/1986 Tày
Xã Côn Lôn, 

huyện Na Hang

Tổ 9, thị trấn Na 

Hang

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa
TBK

Toefl Itp 

(393 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0985697228
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên
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Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

44 Hoàng Thị Thương 28/08/1988 Tày
Thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang

Thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Trung 

cấp
Y sỹ Y sỹ Giỏi Anh C

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0986282141

45 Nguyễn Viết Hà 09/02/1987 Tày
Xã Côn Lôn, 

huyện Na Hang

Tổ 5, thị trấn Na 

Hang

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa
Khá Anh B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0845298889

46 Ma Văn Toản 05/11/1991 Tày

Xã Năng Khả, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Xã Năng Khả, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa

TB 

khá
Anh C

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0373248835

47 Nông Minh Cường 19/10/1990 Tày

TT Na Hang, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

TT Na Hang, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ Y sỹ

TB 

khá

Toefl Itp 

(380 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0388669903

48 Vi Thị Hiện 28/11/1995 Tày
Xã Thượng Giáp, 

huyện Na Hang

 TT Na Hang, 

huyện Na Hang

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ Y sỹ

TB 

khá
Anh C

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0847462555

49 Triệu Phương Thảo 30/10/1991 Tày Thị trấn Na Hang Thị trấn Na Hang
Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK

TOEFL-

ITP (370 

điểm)

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0339319678

Trung tâm y tế huyện Lâm Bình 10

50 Nguyễn Thị Sử 14/11/1994 Tày
Khuân Hà-Lâm 

Bình

Khuân Hà-Lâm 

Bình

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK Bậc 2

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0393386007

51 Vi Thị Thảo 13/12/1992 Tày
Thượng Lâm-Lâm 

Bình

Thượng Lâm-Lâm 

Bình

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TB TOEIC

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0395743446

52 Ma Thị Sim 14/12/1991 Tày
Thổ Bình-Lâm 

Bình

Thổ Bình-Lâm 

Bình

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Giỏi Bậc 3

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0368032991

53 Ma Thị Dừa 09/06/1991 Tày

Minh Quang, 

Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Minh Quang, 

Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0936044999

54 Chẩu Thị Lý 02/12/1990 Tày
Phúc Sơn-Chiêm 

Hóa

Phúc Sơn-Chiêm 

Hóa

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0977742453



26

Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

55 Hoàng Thị Mai 21/01/1993 Tày Bình An-Lâm Bình Bình An-Lâm Bình

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0965669110

56 Quan Thị Nghiệp 26/11/1992 Tày
xã Lăng Can, Lâm 

Bình

xã Lăng Can, Lâm 

Bình

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa
Khá

TOEIC 

(170 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0355.214.306

57 Nông Quốc Tuấn 25/08/1993 Tày
Xã Khuôn Hà, 

huyện Lâm Bình

Xã Khuôn Hà, 

huyện Lâm Bình

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ Y sỹ

TB 

khá
Bậc 2

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0336515929

58 Sùng Seo Cấu 09/02/1990 Mông

Khuổi Củng, Xuân 

Lập, Lâm Bình, 

Tuyên Quang

Khuổi Củng, Xuân 

Lập, Lâm Bình, 

Tuyên Quang

Trường Trung 

cấp Y tế Hà 

Giang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa

TB 

khá
B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0397.799.958

59 Lý Văn Được

11/03/1991

Dao

Thôn Bản Luộng, 

Hồng Quang, Lâm 

Bình

Thôn Bản Luộng, 

Hồng Quang, Lâm 

Bình

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Y sỹ

Y sỹ đa 

khoa

TB 

khá
B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0946.487.507

Trung tâm y tế huyện Yên Sơn 18

60 Quan Văn Lượng 15/02/1991 Tày
Lăng Can-Lâm 

Bình

Lăng Can-Lâm 

Bình

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0967025068

61 Trần Thị Ngọc 03/10/1992 Kinh Nhữ Khê-Yên Sơn Nhữ Khê-Yên Sơn

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TB B B

Tiếng 

anh
0372617779

62 Phạm Thanh Thủy 06/08/1991 Kinh Tràng Đà-TPTQ Tràng Đà-TPTQ

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Tiếng 

anh
0966448362

63 Trần Thị Thúy An 01/01/1988 Kinh
Trung Minh-Yên 

Sơn

Trung Minh-Yên 

Sơn

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B B

Tiếng 

anh
0326233188

64 Đặng Thị Chạn 22/01/1993 Dao
Lăng Can-Lâm 

Bình

Lăng Can-Lâm 

Bình

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK

Toeic 

(195 

điểm)

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0385997418

65 Hoàng Thị Hợi 05/08/1990 Dao Đạo Viện-Yên Sơn
Mèo Vạc-Hà 

Giang

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Tiếng 

anh
0964472460

66 Lương Thanh Tùng 15/03/1985 Kinh
Thị trấn Sơn 

Dương

Thị trấn Sơn 

Dương

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa

Xuất 

sắc
B C

Tiếng 

anh
0973972689
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

67 Mai Ngọc Hân 20/11/1990 Kinh An Khang-TPTQ An Khang-TPTQ

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B B

Tiếng 

anh
0392762638

68 Nguyễn Thanh Huệ 19/06/1995 Cao lan
Thắng Quân-Yên 

Sơn

Thắng Quân-Yên 

Sơn

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0375789990

69 Bùi Thị Huế 28//12/1991 Tày Tân Long-Yên Sơn Tân Long-Yên Sơn
Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0986284212

70 Nguyễn Trà My 31/03/1990 Tày Thị trấn Na Hang Thị trấn Na Hang
Trường Trung 

cấp Quân Y I

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0979389480

71 Hoàng Đại Dương 05/03/1991 Kinh Tứ Quân-Yên Sơn Tứ Quân-Yên Sơn
Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B B

Tiếng 

anh
0975136744

72 Trần Thị Loan 05/09/1993 Kinh
Thắng Quân-Yên 

Sơn

Thắng Quân-Yên 

Sơn

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK Bậc 2

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0967497286

73 Nguyễn Thùy Linh 01/12/1989 Kinh
Hưng Thành-

TPTQ

Chiêu Yên, Yên 

Sơn

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Tiếng 

anh
0979631685

74 Trần Thị Tươi 20/12/1990 Kinh
Chiêu Yên-Yên 

Sơn
Yên Bình-Yên Bái

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Tiếng 

anh
0369410045

75 Triệu Thị Bích Tuyền 31/07/1986 Nùng
Trung Sơn-Yên 

Sơn

Trung Sơn-Yên 

Sơn

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0363527643

76 Nguyễn Hà Quang 28/02/1995 Tày Tân Hà-TPTQ Tân Hà-TPTQ
Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0977789423

77 Nguyễn Đình Mạnh 25/11/1992 Kinh
Đức Ninh-Hàm 

Yên

Đức Ninh-Hàm 

Yên

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B B

Tiếng 

anh
0966825592

Trung tâm y tế huyện Hàm Yên 14

78 Nguyễn Linh Thùy 09/08/1991 Tày
Yên Thuận-Hàm 

Yên

Yên Thuận-Hàm 

Yên

Trường Trung 

cấp Y tế HG

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0389702002
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

79 Phạm Việt Vũ 05/08/1989 Tày Yên Phú-Hàm Yên Yên Phú-Hàm Yên

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0966882223

80 Hoàng Huyền Chang 02/08/1991 Tày
Bắc Quang-Hà 

Giang

Yên Thuận-Hàm 

Yên

Học viện Y 

dược học cổ 

truyền Việt 

Nam

Trung 

cấp

Y sỹ Y học 

cổ truyền

Y sỹ Y 

học cổ 

truyền

TBK B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0911802891

81 Bùi Thị Thu 26/12/1992 Kinh
Thái Hòa-Hàm 

Yên

Thái Hòa-Hàm 

Yên

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Tiếng 

anh
0372577382

82 Chẩu Thị Huyền 28/02/1991 Tày
Tân Thành-Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Tân Thành-Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Trường Trung 

cấp Quân Y I

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0971219233

83 Đinh Thị Sơn 02/11/1984 Tày Bình Xa-Hàm Yên Bình Xa-Hàm Yên
Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B

Kỹ thuật 

viên tin 

học

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0376323548

84 Nguyễn Thành Luân 09/09/1990 Kinh Tràng Đà-TPTQ Tràng Đà-TPTQ
Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá Bậc 3

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0979345533

85 Lưu Quang Hưng 30/11/1991 Kinh
Thị trấn Tân Yên-

Hàm Yên

Thị trấn Tân Yên-

Hàm Yên

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B B

Tiếng 

anh
0823200333

86 Hoàng Anh Tuấn 21/05/1990 Tày
Minh Hương-Hàm 

Yên

Minh Hương-Hàm 

Yên

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0968120765

87 Nguyễn Thị Hương 08/09/1993 Kinh
Đức Ninh-Hàm 

Yên

Đức Ninh-Hàm 

Yên

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TB B

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0981402089

88 Lê Thị Liên 15/12/1992 Kinh
Thái Hòa-Hàm 

Yên

Thái Sơn-Hàm 

Yên

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Tiếng 

anh
0357017803

89 Trần Văn Luân 25/01/1983 Tày Yên Phú-Hàm Yên Yên Phú-Hàm Yên
Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0962994018

90 Hà Trọng Nghĩa 09/08/1988 Tày
Thượng Lâm-Lâm 

Bình

Thượng Lâm-Lâm 

Bình

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0987062513
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định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 
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91 Vũ Thị Tố Quyên 20/06/1994 Kinh
Minh Khương-

Hàm Yên

Minh Khương-

Hàm Yên

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B B

Tiếng 

anh
0966490003

Trung tâm y tế huyện Sơn Dương 12

92 Vi Tiến Lực 02/09/1989 Nùng
Lương Thiện-Sơn 

Dương

Lương Thiện-Sơn 

Dương

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0942924956

93 Nguyễn Xuân Mạnh 04/12/1984 Kinh
Phú Lương-Sơn 

Dương

Phú Lương-Sơn 

Dương

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá C

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0979507739

94 Đàm Thị Mến 08/05/1988 Tày
Minh Thanh-Sơn 

Dương

Minh Thanh-Sơn 

Dương

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0357478198

95 Vi Thị Ngọc Hân 18/08/1993 Tày
Trường Sinh-Sơn 

Dương

Trường Sinh-Sơn 

Dương

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Tiếng 

anh
0359904705

96 Nguyễn Thị Kiều Anh 17/02/1992 Kinh
Tam Đa-Sơn 

Dương

Tam Đa-Sơn 

Dương

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK Bậc1

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0338404992

97 Ngô Thị Ngà 03/11/1989 Kinh
Kháng Nhật-Sơn 

Dương

Kháng Nhật-Sơn 

Dương

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B B

Tiếng 

anh
0975483699

98 Nguyễn Công Thành 20/09/1993 Kinh
Tam Đa-Sơn 

Dương

Tam Đa-Sơn 

Dương

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá Bậc 1

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0327879783

99 Phạm Thị Hoài Thu 07/12/1990 Kinh
Hào Phú-Sơn 

Dương

Hào Phú-Sơn 

Dương

Trường Trung 

cấp Y tế Bắc 

Ninh

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Giỏi B

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0987350888

100 Vi Thị Vân 10/11/1993 Cao lan
Đông Thọ-Sơn 

Dương

Đông Thọ-Sơn 

Dương

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0964592804

101 Ma Văn Vĩnh 23/01/1979 Tày
Tân Trào-Sơn 

Dương

Tân Trào-Sơn 

Dương

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TBK B

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0974981633
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo
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Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

102 Bùi Quốc Huy 06/08/1989 Kinh

Vân Sơn-Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Vân Sơn-Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Trường Cao 

đẳng Y tế Phú 

Thọ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
Khá B B

Tiếng 

anh
0979171889

103 Bùi Tiến Hưng 14/07/1992 Kinh
Trung Yên-Sơn 

Dương

Trung Yên-Sơn 

Dương

Trường Trung 

cấp Y tế TQ

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa 

khoa
TB B

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0986291711

IX Vị trí việc làm: Văn thư trung cấp 8

Trung tâm Giám định Y khoa 3

1 Trần Ngọc Lưu Ly 02/08/1994 Kinh
Tổ 2, Tân Hà, TP 

Tuyên Quang

Tổ 2, Tân Hà, TP 

Tuyên Quang

Trường ĐH 

Nội vụ Hà 

Nội

Đại học
Khoa học thư 

viện

Khoa học 

thư viện

TB 

Khá
B B

Tiếng 

anh
0385.917.296

2 Ma Thị Hằng 26/09/1990 Tày

Nà Khán, Hà Lang, 

Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Tổ 5, Phan Thiết, 

TP Tuyên Quang

Trường ĐH 

Kinh tế- Kỹ 

thuật Hải 

Dương

Cao 

đẳng

Quản trị văn 

phòng

Quản trị 

văn phòng

TB 

Khá
C B

Tiếng 

anh
0857.308.990

3 Trần Thị Quỳnh 12/11/1992 Kinh

Tổ 7, phường Ỷ 

La, TP Tuyên 

Quang

Tổ 7, phường Ỷ 

La, TP Tuyên 

Quang

Trường ĐH 

Nội vụ Hà 

Nội

Đại học Lưu trữ học
Lưu trữ 

học
Khá B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0974.359.321

Trung tâm y tế huyện Lâm Bình 2

4 Chẩu Thị Hằng 23/08/1997 Tày

Bản Tháng, Phúc 

Yên, Lâm Bình, 

Tuyên Quang

Bản Tháng, Phúc 

Yên, Lâm Bình, 

Tuyên Quang

Trường ĐH 

Nội vụ Hà 

Nội

Đại học

Quản lý nhà 

nước (có 

chứng chỉ 

văn thư)

Quản lý 

nhà nước
Khá B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0367.071.268

5 Linh Thị Tuyến 04/06/1991 Tày
TT Lăng Can, 

huyện Lâm Bình

TT Lăng Can, 

huyện Lâm Bình

Trường ĐH 

Nội vụ Hà 

Nội

Cao 

đẳng

Văn thư-Lưu 

trữ

Văn thư-

Lưu trữ
Khá Anh B

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0349602462

Trung tâm y tế huyện Na Hang 2

6 Vương Thị Thùy 26/08/1993 Tày
TT Na Hang, 

huyện Na Hang

TT Na Hang, 

huyện Na Hang

Đại học văn 

hóa Hà Nội
Đại học

Văn hóa dân 

tộc thiểu số 

Việt Nam

Văn hóa 

các dân 

tộc thiểu 

số Việt 

Nam

Khá A2 B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0962385426

7 Hoàng Thị Niệm 27/06/1985 Tày
Năng khả, huyện 

Na Hang

Phường Mỹ Lâm, 

thành phố TQ

Trường CĐ 

văn thư lưu 

trữ TW 2

Trung 

cấp

Văn thư-Lưu 

trữ

Văn thư-

Lưu trữ
Khá C B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0984203462

Trung tâm y tế huyện Hàm Yên 1
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo
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ngành đào 
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Trình độ 
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Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

8 Trần Thị Tâm 06/06/1990 Kinh

Thôn 2, Thống 

Nhất, Yên Phú, 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Trần Thị Tâm - 

Trung tâm Y tế 

huyện Hàm Yên

Trường ĐH 

Nội vụ Hà 

Nội

Cao 

đẳng

Văn thư-Lưu 

trữ

Văn thư-

Lưu trữ
Khá B

Tin học 

văn 

phòng

Tiếng 

anh
0966.282.820

X Vị trí việc làm: Y tế công cộng hạng III 15

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 14

1 Ngô Văn Tới 08/04/1988 Kinh

Minh Phong, TT 

Yên Sơn, Tuyên 

Quang

Minh Phong, TT 

Yên Sơn, Tuyên 

Quang

Trường ĐH Y 

tế Công cộng
Cử nhân

Y tế công 

cộng

Y tế công 

cộng
Khá B B

Tiếng 

anh
0917.429.442

2 Hoàng Lê Linh Ngọc 18/10/1995 Tày 
Tổ 17, Tân Hà, TP 

Tuyên Quang

Số nhà 428, Tổ 17, 

Tân Hà, TP Tuyên 

Quang

Trường ĐH Y 

tế Công cộng
Cử nhân

Y tế công 

cộng

Y tế công 

cộng
Khá B B

Tiếng 

anh
0382.657.150

3 Nguyễn Thị Huyền Ngân 11/07/1990 Kinh
Tổ 5, Tân Quang, 

TP Tuyên Quang

Xóm 11, Kim Phú, 

TP Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

tế Công cộng

Thạc sỹ

Cử nhân 

Y tế công 

cộng

Y tế công 

cộng
Khá B1

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0974.186.296

4 Đặng Thùy Dương 02/05/1998 Kinh

Tổ 07, phường 

Phan Thiết, TP 

Tuyên Quang

Số nhà 108, đường 

Nguyễn Văn Linh, 

Tổ 07, phường 

Phan Thiết, TP 

Tuyên Quang 

Trường ĐH Y 

Hà Nội
Cử nhân

Y tế công 

cộng

Y tế công 

cộng
Khá Bậc 2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0378.418.383

5 La Thị Vân Anh 10/09/1995 Tày 

Tổ 8, TT Na Hang, 

Na Hang,  Tuyên 

Quang

Tổ 4, Minh Xuân, 

TP Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

- Dược Thái 

Bình

Cử nhân
Y tế công 

cộng

Y tế công 

cộng
Khá Bậc 3

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0865.255.689

6 Trần Mỹ Hằng 17/03/1997 Tày 
Tổ 4, Tân Hà, TP 

Tuyên Quang

Tổ 4, Tân Hà, TP 

Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

tế Công cộng
Cử nhân

Y tế công 

cộng

Y tế công 

cộng
Khá Bậc 2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0359.538.992

7 Nguyễn Thị Thu Phương 08/05/1993 Kinh

Số nhà 67, Lê 

Hồng Phong, Tổ  

10, Minh Xuân, 

Tuyên Quang

Số nhà 67, Lê 

Hồng Phong, Tổ  

10, Minh Xuân, 

Tuyên Quang

Trường ĐH Y 

tế Công cộng
Cử nhân

Y tế công 

cộng

Y tế công 

cộng
Khá B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0868.811.889

8 Phạm Quang Trung 02/04/1995 Tày 

Thị trấn Việt 

Quang, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà 

Giang

Phường Giáp Bát, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội

Trường ĐH Y 

- Dược Thái 

Bình

Cử nhân
Y tế công 

cộng

Y tế công 

cộng
Khá

TOEFL 

ITP (367 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0362.434.911

9 Lê Đức Hoàng 07/05/1993 Kinh
TT Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương

TT Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương

Trường ĐH Y 

tế Công cộng

Thạc sỹ

Cử nhân 

Y tế công 

cộng

Y tế công 

cộng
Khá Anh B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0388503036

10 Lý Thành Tuyên 28/03/1991 Tày 
Xã Thái Sơn, 

huyện Hàm Yên

Xã Thái Sơn, 

huyện Hàm Yên

Trường ĐH Y 

tế Công cộng
Cử nhân

Y tế công 

cộng

Y tế công 

cộng
TB Anh B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0972932660

11 Bùi Công Tuấn Anh 07/09/1995 Tày 
Xã minh Quang, 

huyện Lâm Bình

Xã minh Quang, 

huyện Lâm Bình

Trường ĐH Y 

- Dược Thái 

Bình

Cử nhân
Y tế công 

cộng

Y tế công 

cộng
Khá Anh B

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0357686380



32

Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 
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Chuyên môn

Trình độ 
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Trình độ 
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điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

12 Bùi Đình Quang 10/09/1996 Kinh
Xã Tân Long, 

huyện Yên Sơn

Xã Tân Long, 

huyện Yên Sơn

Trường ĐH Y 

- Dược Thái 

Bình

Cử nhân
Y tế công 

cộng

Y tế công 

cộng
TB Bậc 3

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0378094716

13 Nguyễn Hoàng Tùng 09/05/1992 Thái

Phường Tân 

Quang, thành phố 

TQ

Phường Tân 

Quang, thành phố 

TQ

Trường ĐH Y 

tế Công cộng
Cử nhân

Y tế công 

cộng

Y tế công 

cộng
TB A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0974216780

14 Ma Diệu Linh 08/06/1998 Tày 
Xã Năng Khả, 

huyện Na Hang

Thành phố Hà 

Giang

Trường ĐH Y 

tế Công cộng
Cử nhân

Y tế công 

cộng

Y tế công 

cộng
Khá A2

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0966467951

Trung tâm y tế huyện Hàm Yên 1

15 Đoàn Việt Anh 15/02/1995 Kinh

Tổ 06, TT Vị 

Xuyên, huyện Vị 

Xuyên, Hà Giang

Tổ dân phố Tân 

An, TT Tân Yên, 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Trường ĐH Y 

- Dược Thái 

Bình

Cử nhân
Y tế công 

cộng

Y tế công 

cộng

Trung 

bình
Bậc 3

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0978.102.275

XI Vị trí việc làm: Hộ sinh hạng III 2

Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên 1

1 Ôn Quỳnh Trang 14/08/1995 Sán dìu

Thịnh Kim, Văn 

Phú, Sơn Dương, 

Tuyên Quang

Thịnh Kim, Văn 

Phú, Sơn Dương, 

Tuyên Quang

ĐH Trà Vinh Đại học
Điều dưỡng 

phụ sản

Điều 

dưỡng 

phụ sản

Khá A2
UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0946.802.837

Trung tâm y tế huyện Yên Sơn 1

2 Trần Thị Huế 24/03/1984 Kinh
Tổ 7, Ỷ La, TP 

Tuyên Quang

Tổ 7, Ỷ La, TP 

Tuyên Quang

Trường ĐH 

Trà Vinh
Đại học

Điều dưỡng 

phụ sản

Điều 

dưỡng 

phụ sản

Giỏi

TOEFL 

ITP (367 

điểm)

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0979992935

XII Vị trí việc làm: Hộ sinh hạng IV 4

Trung tâm y tế huyện Hàm Yên 1

1 Trần Thị Lệ Hằng 16/11/1985 Kinh
TT Tân Yên-Hàm 

Yên

TT Tân Yên-Hàm 

Yên

Trường trung 

cấp Y tế 

tuyên Quang

Trung 

cấp
Hộ sinh Hộ sinh Khá B

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0978938601

Trung tâm y tế huyện Sơn Dương 1
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Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
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Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 
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điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

2 Phạm Thị Hạnh 20/12/1994 Kinh
Quyết Tiến-Sơn 

Dương

Quyết Tiến-Sơn 

Dương

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Thái Nguyên

Cao 

đẳng
Hộ sinh Hộ sinh Khá

TOEFL 

TTP

UDCNT

T

Tiếng 

anh
0396919045

Trung tâm y tế huyện Yên Sơn 1

3 Nguyễn Thị Nhung 10/11/1983 Kinh
Hoàng Khai-Yên 

Sơn

Hoàng Khai-Yên 

Sơn

Trường Trung 

cấp Y tế 

Tuyên Quang

Trung 

cấp
Hộ sinh Hộ sinh

Trung 

bình
B B

Tiếng 

anh
0904010954

Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa 1

4 Hoàng Thị Tuyết 13/03/1982 Tày
Yên Nguyên-

Chiêm Hóa

Yên Nguyên-

Chiêm Hóa

Trường Cao 

đẳng Y dược 

Hà Nội

Cao 

đẳng
Hộ sinh Hộ sinh Khá

TOEFL-

ITP (420 

điểm)

UDCNT

T

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0977658497

XIII Vị trí việc làm: Kỹ sư hạng III (Đại học Công nghệ thông tin) 5

Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên 1

1 Cao Thành Trung 02/02/1985 Kinh

Thôn Lương 

Thiện, Trường 

Sinh, Sơn Dương, 

Tuyên Quang

Thôn Lương 

Thiện, Trường 

Sinh, Sơn Dương, 

Tuyên Quang

Trường ĐH 

Kinh doanh 

và Công nghệ 

Hà Nội

Cử nhân
Công nghệ 

thông tin

Công 

nghệ 

thông tin

TB 

khá

TOEF 

ITP (367 

điểm)

Tiếng 

anh
0963.088.678

Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK Yên Sơn 1

2 Vương Thị Lý 21/03/1986 Nùng
Xã Lương Thiện, 

huyện Sơn Dương

Xã Lương Thiện, 

huyện Sơn Dương

Trường ĐH 

công nghệ 

thông tin và 

truyền thông-

Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư
Công nghệ 

thông tin

Công 

nghệ 

thông tin

TBK Anh B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0966269013

Trung tâm y tế huyện Lâm Bình 2

3 Lộc Văn Chung 10/08/1998 Tày
Xã Thượng Lâm, 

huyện Lâm Bình

Xã Thượng Lâm, 

huyện Lâm Bình

Trường ĐH 

công nghệ 

thông tin và 

truyền thông-

Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư
Công nghệ 

thông tin

Công 

nghệ 

thông tin

TB Anh B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0972719110
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nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

4 Hà Công Nhiên 17/01/1991 Tày
Xã Lăng Can, 

huyện Lâm Bình

Xã Lăng Can, 

huyện Lâm Bình

Trường ĐH 

Kinh doanh 

và Công nghệ 

Hà Nội

Cử nhân
Công nghệ 

thông tin

Công 

nghệ 

thông tin

Khá Bậc 3

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0828996111

Trung tâm y tế huyện Na Hang 1

5 Nông Văn Tú 06/06/1987 Tày
Thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang

Thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang

Trường ĐH 

công nghệ 

thông tin-

ĐHQG thành 

phố HCM

Cử nhân
Công nghệ 

thông tin

Công 

nghệ 

thông tin

TB Anh C

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0972016661

IXX Vị trí việc làm: Kế toán viên 15

Trung tâm y tế huyện Hàm Yên 4

1 Nguyễn Thị Thanh Vân 06/07/1989 Kinh

Tổ dân phố Tân 

Tiến, TT Tân Yên, 

Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Số nhà 17, Tổ dân 

phố Tân Tiến, TT 

Tân Yên, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Trường ĐH 

Tài chính-

Ngân hàng 

Hà Nội

Đại học Kế toán Kế toán Giỏi B
UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0976.520.525

2 Nguyễn Thị Thúy 05/01/1988 Kinh
Xã Thái Sơn, 

huyện Hàm Yên

TT Tân Yên, 

huyện Hàm Yên

Học Viện Tài 

chính
Cử nhân Kế toán Kế toán Khá Anh B

UDCNT

TCB

Có chứng chỉ tiếng 

Mông
0975680988

3 Phạm Thị Mai 26/04/1988 Tày
Minh Dân, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Thôn Đồng Tâm, 

Minh Dân, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Trường ĐH 

Công nghiệp, 

Hà Nội

Cử nhân Kế toán Kế toán Khá Bậc 2

Tin học 

ứng 

dụng

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0385.865.844

4 Lê Thị Lan Anh 17/12/1989 Kinh

Thôn Đầm Hồng 2, 

Ngọc Hội, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

Số nhà 27, Tổ dân 

phố Tân Yên, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Trường ĐH 

Lao động - 

Xã hội

Đại học Kế toán Kế toán Khá Bậc 2
UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0984.591.345

Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa 1

5 Chu Thị Huệ 13/09/1988 Tày

Côn Lôn, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Thôn Tân Thành, 

Yên Hoa, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Trường ĐH 

Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

Cử nhân Kế toán Kế toán
Trung 

bình
B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0983.112.051

Trung tâm y tế huyện Na Hang 3

6 Hà Thị Kim Hằng 26/12/1991 Tày

Tổ dân phố 14, TT 

Na Hang, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Tổ dân phố 14, TT 

Na Hang, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Trường ĐH 

Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

Cử nhân Kế toán Kế toán Khá B
UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0342.722.235
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

7 Nguyễn Thị Chầm 17/11/1993 Tày
Xã Năng Khả, 

huyện Na Hang

Thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang

Trường ĐH 

Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

Cử nhân Kế toán Kế toán Khá A2
UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0826241333

8 Nguyễn Thị Vân 14/07/1988 Tày
Trung Mường, 

Côn Lôn, Na Hang

Tổ 6, TT Na Hang, 

Na Hang

Trường ĐH 

Công nghiệp, 

Hà Nội

Cử nhân Kế toán Kế toán Khá Bậc 2
UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0917.030.300

Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa 2

9 Trần Hoài Thương 05/06/1994 Tày
TT Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa

TT Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa

Học Viện Tài 

chính
Cử nhân Kế toán Kế toán Khá

Toefl Itp 

(400 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0348669506

10 Trương Quỳnh Mai 27/08/1995 Kinh
TT Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa

TT Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa

Học Viện Tài 

chính
Cử nhân

Tài chính-

Ngân hàng

Tài chính-

Ngân 

hàng

Khá Anh B
UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0963815699

Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK Yên Sơn 2

11 Đinh Văn Hiếu 20/11/1986 Kinh
Xã Đạo Viện, 

huyện Yên Sơn 

Xã Đạo Viện, 

huyện Yên Sơn 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

Hà Nội

Cử nhân Kế toán Kế toán Khá A2 B
Tiếng 

anh
0334283331

12 Nguyễn Mai Linh 12/1/1992 Dao

Tổ 9, Phường 

Hưng Thành, 

TPTQ

Tổ 9, Phường 

Hưng Thành, 

TPTQ

Trường ĐH 

Kinh tế-Kỹ 

thuật Công 

nghiệp

Cử nhân Kế toán Kế toán Khá Anh B
UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0337721092

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen 1

13 Ngô Thị Thương Huyền 09/04/1986 Kinh

Tổ dân phố 2, 

Phường Mỹ Lâm, 

Tp Tuyên Quang

Tổ dân phố 2, 

Phường Mỹ Lâm, 

Tp Tuyên Quang

Trường ĐH 

Công nghiệp, 

Hà Nội

Cử nhân Kế toán Kế toán Khá B
UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0983.758.801

Bệnh viện Phổi 2

14 Phạm Quỳnh Trang 16/10/1997 Kinh
Phường Phan 

Thiết, TPTQ

Phường Phan 

Thiết, TPTQ

Trường ĐH 

Công nghiệp 

Việt-Hung

Cử nhân
Tài chính-

Ngân hàng

Tài chính-

Ngân 

hàng

Khá A2
UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0395735621

15 Diệp Huyền Trang 02/05/1986 Kinh
Phường Minh 

Xuân, TPTQ

Phường Minh 

Xuân, TPTQ

Trường ĐH 

Công nghiệp 

Hà Nội

Cử nhân Kế toán Kế toán Khá A2 B
Tiếng 

anh
0973867421

XX Vị trí việc làm: Kế toán viên trung cấp 1

Bệnh viện Đa khoa ATK Yên Sơn 1
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

1 Nông Thị Thu Hiền 01/10/1992 Kinh
Xã Hùng Lợi, 

huyện Yên Sơn

Xã Hùng Lợi, 

huyện Yên Sơn

Trường CĐ 

Công nghệ 

Bắc hà

Cao 

đẳng
Kế toán Kế toán Khá A2 B

Tiếng 

anh
0988112318

XXI Vị trí việc làm: Chuyên viên 9

Trung tâm y tế huyện Sơn Dương 3

1 Lê Đặng Tú Quyên 11/07/1998 Dao

Thôn Đồng Quan, 

Lương Thiện, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Tổ dân phố Quyết 

Tiến, TT Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Trường ĐH 

Luật Hà Nội
Cử nhân Luật kinh tế

Luật kinh 

tế
Khá

Toeic  

(510 

điểm)

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0326.466.888

2 Dương Thị Tính 01/01/1997 Nùng
Xã Bình Yên, 

huyện Sơn Dương

Xã Bình Yên, 

huyện Sơn Dương

Trường Đại 

học Nội vụ 

Hà Nội

Đại học
Quản lý nhà 

nước

Quản lý 

nhà nước
Khá

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0369963461

3 Trần Thị Thảo 03/08/1991 Sán dìu
Xã Sơn Nam, 

huyện Sơn Dương

Xã Sơn Nam, 

huyện Sơn Dương

Trường ĐH 

Kinh tế Quốc 

dân

Cử nhân Kinh tế Kinh tế Khá B
VP nâng 

cao

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0966105989

Trung tâm y tế huyện Lâm Bình 3

4 Ma Thị Hiểu 10/08/1991 Tày

Thôn Bản Nuầy, 

Năng Khả, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Thôn Bản Nuầy, 

Năng Khả, Na 

Hang, Tuyên 

Quang

Trường ĐH 

Khoa học 

Thái Nguyên

Cử nhân
Công nghệ 

sinh học

Công 

nghệ sinh 

học

Giỏi B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0367.268.661

5 Nguyễn Văn Anh 04/09/1987 Tày
Thị trấn Lăng Can, 

huyện Lâm Bình

Thị trấn Lăng Can, 

huyện Lâm Bình

Trường ĐH 

khoa học xã 

hội và nhân 

văn

Cử nhân
Khoa học 

quản lý

Khoa học 

quản lý
Khá B1

UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0374531279

6 Vũ Mai Phương 17/06/1991 Kinh
TT Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa

TT Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa

Trường ĐH 

Công nghệ 

thông tin và 

truyền thông

Đại học Thái 

Nguyên

Đại học

Ngành hệ 

thống thông 

tin kinh tế

Ngành hệ 

thống 

thông tin 

kinh tế

Khá A2
Tiếng 

anh
0337511608

Trung tâm y tế huyện Yên Sơn 3

7 Đặng Thị Thu Thủy 06/09/1991 Kinh

Phường Phan 

Thiết, thành phố 

TQ

Phường Phan 

Thiết, thành phố 

TQ

Trường Học 

viên Báo chí 

và tuyên 

truyền

Cử nhân Chính trị học
Chính trị 

học
Khá C

UDCNT

TCB

Tiếng 

anh
0859325523

8 Hà Kiều Oanh 17/06/1996 Tày

Phường Nông 

Tiến, thành phố 

TQ

Phường Nông 

Tiến, thành phố 

TQ

Trường Đại 

học Ngoại 

Thương

Cử nhân Luật

Luật 

thương 

mại quốc 

tế

TBK B
UDCNT

TCB

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0945013666
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Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Số điện thoại liên lạc Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Miễn thi ngoại ngữ (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

9 Vi Thị Biên 20/10/1988 Tày
Xã Yên Hoa, 

huyện Na Hang

Xã Lưỡng Vượng, 

TPTQ

Trường ĐH 

khoa học xã 

hội và nhân 

văn

Cử nhân
Đại học Báo 

chi
Báo chi Khá B B

Người dân tộc thiểu 

số, dự tuyển vào công 

chức công tác ở vùng 

DTTS

0398638594
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39



40

đúng



41

?

đúng



42

đúng



43

1

1

đúng



44



45

đúng



46



47

thuộc xã 

Hồng Lạc

thuộc xã 

Hồng Lạc

thuộc xã 

Hồng Lạc

thuộc xã 

Hồng Lạc



48

đúng



49



50



51



52



53



54

Thay đổi 

dân tộc từ 

Tày sang 

Kinh



55

đúng



56

x

Chứng chỉ 

tiếng Mông



57

Bổ sung 

chế độ ưu 

tiên

đúng



58

đúng

đúng

1

1



59

Chưa thấy 

hồ sơ



60

đúng

1

1



61



62

1

đúng



63

1

1

Xã Thái 

Bình không 

thuộc vùng 

DTTS
Xã Thái 

Bình không 

thuộc vùng 

DTTS



64

1

1

1

1

dúng 



65

1

1



66

1

đúng

1

1

1

1



67



68

Trùng 02 bộ 

HS



69

đúng

1



70

Chưa thấy 

hồ sơ



71

Sở y tế lệch

Bố ung 

chứng chỉ 

tiếng Mông



72

đúng 
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